
TT Tên Công ty Tên sản phẩm
Tên sản phẩm điều 

chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật 

chứng nhận

Mã số Chứng 

nhận

Mã số Chứng 

nhận sản phẩm

Hiệu lực 

chứng nhận

1
Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Tô Ba

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm/ 

CALCI SỮA

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0380-

0304.20-5TA11

CVS-0380-

0304.20-5TA11-

001

30/9/2023

2
Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Tô Ba

Thức ăn bổ sung sorbitol 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm/ BỔ GAN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0380-

0304.20-5TA11

CVS-0380-

0304.20-5TA11-

002

30/9/2023

3
Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Tô Ba

Thức ăn bổ sung vitamin 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm/ PREBIO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0380-

0304.20-5TA11

CVS-0380-

0304.20-5TA11-

003

30/9/2023

4
Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Tô Ba

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

TOBA C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0380-

0304.20-5TA11

CVS-0380-

0304.20-5TA11-

004

30/9/2023

5
Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Tô Ba

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh-khoáng chất cho gia 

súc gia cầm/ TB MENBO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0380-

0304.20-5TA11

CVS-0380-

0304.20-5TA11-

005

30/9/2023

6
Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Tô Ba

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh cho gia súc gia cầm/ 

MENPRO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0380-

0304.20-5TA11

CVS-0380-

0304.20-5TA11-

006

30/9/2023

DANH SÁCH SẢN PHẨM TACN CHỨNG NHẬN HỢP QUY

(cập nhật đến ngày 30/8/2023)



7
Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Tô Ba

Thức ăn bổ sung sorbitol 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm/ TB-HEPA 

DETOX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0380-

0304.20-5TA11

CVS-0380-

0304.20-5TA11-

007

30/9/2023

8
Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Tô Ba

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ Toba 

- ADE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0380-

0304.20-5TA11

CVS-0380-

0304.20-5TA11-

008

30/9/2023

9
Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Tô Ba

Thức ăn bổ sung khoáng 

và vitamin cho gia súc, gia 

cầm/TOBA - ELECTROL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0380-

0304.20-5TA11M1

CVS-0380-

0304.20-

5TA11M1-001

30/9/2023

10
Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Tô Ba

Thức ăn bổ sung vitamin 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm/TOBA - SOR

Thức ăn bổ sung acid 

amin và vitamin cho 

gia súc, gia 

cầm/TOBA - SOR

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0380-

0304.20-5TA11M1

CVS-0380-

0304.20-

5TA11M1-002

30/9/2023

11
Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Tô Ba

Thức ăn bổ sung vitamin 

và protein cho gia súc, gia 

cầm/HUFA - 5

Hỗn dịch tôm thủy 

phân và vitamin bổ 

sung cho gia súc, gia 

cầm/HUFA-5

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0380-

0304.20-5TA11M1

CVS-0380-

0304.20-

5TA11M1-003

30/9/2023

12

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix cung cấp sắc tố cho 

gia cầm/ CAROPHYLL 

RED 1% PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

001

16/10/2023

13

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix cung cấp sắc tố cho 

gia cầm/ CAROPHYLL 

YELLOW 1% PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

002

16/10/2023



14

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin cho cút/ 

PV BROILER CODE 166

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

003

16/10/2023

15

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin cho heo/ 

PS /ST SWINE VITAMIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

004

16/10/2023

16

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin cho heo/ 

GW /FN SWINE 

VITAMIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

005

16/10/2023

17

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin cho gà thịt/ 

BROILER VITAMIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

006

16/10/2023

18

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix khoáng cho heo/ 

SWINE MINERAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

007

16/10/2023

19

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix khoáng cho gà/ 

MINERAL MD121

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

008

16/10/2023

20

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix khoáng cho heo/ 

MINERAL MD951

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

009

16/10/2023



21

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix khoáng cho heo/ 

MINERAL MD 902

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

010

16/10/2023

22

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix cung caáp selen 

cho gia súc, gia cầm/ 

SELENIUM 1% PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

011

16/10/2023

23

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix cung cấp crôm cho 

gia súc, gia cầm/ 

ORGANIC CHROMIUM 

0.04%

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

012

16/10/2023

24

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix khoáng cho heo/ 

PM PIG CODE 169 

VERSION B

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

013

16/10/2023

25

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin và khoáng 

cho lợn nái/ CUSTOMIX 

555-PIG BREEDER 

PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

014

16/10/2023

26

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin và khoáng 

cho gà thịt/ CUSTOMIX 

888-CHICKEN BROILER 

PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

015

16/10/2023

27

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho gà con/ PTC1 - 

CM2033 (PULLET 

PREMIX)

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

016

16/10/2023



28

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho gà đẻ trứng/ PTC2-

CM2034 CHICKEN 

BREEDER PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

017

16/10/2023

29

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho heo con/ PIG 

STARTER PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

018

16/10/2023

30

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho bò sữa/ SOBEMIX 61 

(DAIRY COW PREMIX)

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

019

16/10/2023

31

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin  khoáng 

cho lợn thịt/ TH333 - PIG 

FINISHER PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

020

16/10/2023

32

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin  khoáng 

cho lợn choai/ PV - PIG 

PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

021

16/10/2023

33

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho vịt đẻ/ LAYING 

DUCK PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

022

16/10/2023

34

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho vịt đẻ/ CUSTOMIX 

666 - VIT DE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

023

16/10/2023



35

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho heo nái/ PX SOW 

CODE 168

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

024

16/10/2023

36

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho lợn con/ PIG 

STARTER PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

025

16/10/2023

37

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho heo/ SOBEMIX 

11(PIG GROWER 

PREMIX)

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

026

16/10/2023

38

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho heo/ SOBEMIX 

12(PIG FINISHER 

PREMIX)

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

027

16/10/2023

39

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

chuyên dùng  cho lợn trại/ 

ST PIG PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

028

16/10/2023

40

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho gà đẻ/ SOBEMIX 21 

(LAYER PREMIX)

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

029

16/10/2023

41

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho gia cầm đẻ/ 

SOBEMIX 31 (QUAIL 

PREMIX)

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

030

16/10/2023



42

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho vịt/ SOBEMIX 40 

(DUCK MEAT PREMIX)

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

031

16/10/2023

43

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho vịt thịt/ MEAT DUCK 

PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

032

16/10/2023

44

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho bò/ HP CATTLE 

PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

033

16/10/2023

45

Công ty TNHH DSM 

Nutritional Products 

Việt Nam

Premix vitamin khoáng 

cho gà con/ PREMIX GA 

CON

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0010-

0374.20-5TA11

CVS-0010-

0374.20-5TA11-

034

16/10/2023

46

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung Vitamin 

tổng hợp cho gia súc, gia 

cầm/ ANVI-ADEB 

COMPLEX C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11

CVS-0200-

0377.20-5TA11-

001

21/10/2023

47

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung Vitamin, 

acid amin và enzyme cho 

gia súc, gia cầm/ ANVI-

SUPER TĂNG TRỌNG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11

CVS-0200-

0377.20-5TA11-

002

21/10/2023

48

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung Vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ ANVI- VITA 

CALCIMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11

CVS-0200-

0377.20-5TA11-

003

21/10/2023

49

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung, cung cấp 

Vitamin E và Selenium 

cho gia súc, gia cầm/ 

ANVI-SELEN E

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11

CVS-0200-

0377.20-5TA11-

009

21/10/2023



50

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung Vitamin 

C cho gia súc, gia cầm/ 

ANVI-VITA-C 10%

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11

CVS-0200-

0377.20-5TA11-

010

21/10/2023

51

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa cao cấp cho gia súc, 

gia cầm/ ANVI-PROZYME

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11

CVS-0200-

0377.20-5TA11-

011

21/10/2023

52

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất, Vitamin cho gia súc, 

gia cầm/ ANVI-MINERAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11

CVS-0200-

0377.20-5TA11-

012

21/10/2023

53

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung Vitamin 

C, tăng sức đề kháng cho 

gia súc, gia cầm/ ANVI-

VITA-C 20%

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11

CVS-0200-

0377.20-5TA11-

014

21/10/2023

54

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung hỗn hợp 

các axit hữu cơ cho vật 

nuôi/ ADVANCE GUSCID

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11

CVS-1150-

0517.20-5TA11-

001

12/11/2023

55

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung Vitamin, 

Khoáng và Methionine cho 

heo và gia cầm/ 

ADVANCE LAC PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11

CVS-1150-

0517.20-5TA11-

002

12/11/2023

56

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cho gà đẻ/ TR-

EGG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11

CVS-1150-

0517.20-5TA11-

003

12/11/2023

57

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung vitamin 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm/ PROVITA

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11

CVS-1150-

0517.20-5TA11-

004

12/11/2023



58

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Chất ngăn chặn sự phát 

triển của nấm mốc trong 

thức ăn chăn nuôi/ 

PROTOX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11

CVS-1150-

0517.20-5TA11-

005

12/11/2023

59

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung sorbitol 

và axit amin cho gia súc, 

gia cầm giúp gan khỏe 

mạnh/ LIVER A

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11

CVS-1150-

0517.20-5TA11-

006

12/11/2023

60

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng và acid amin cho 

chó, mèo/ MODERN PET 

VITA HEMO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M1

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M1-004

12/11/2023

61

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cho gia súc, gia 

cầm/ MEDI AMINOGOLD

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M1

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M1-005

12/11/2023

62

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng và acid amin cho 

gia súc, gia cầm/ MEDI 

MULTIPLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M1

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M1-006

12/11/2023

63

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung các 

vitamin và khoáng thiết 

yếu cho gia súc, gia cầm/ 

PROMAVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M1

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M1-007

12/11/2023

64

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung vitamin 

và chất điện giải cho gà/ 

HYDRO-GEL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M1

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M1-008

12/11/2023



65

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung lợi khuẩn 

và men tiêu hóa cho gia 

súc, gia cầm/ MEDI ZYME

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M1

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M1-009

12/11/2023

66

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc/ PRO-LIM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M1

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M1-010

12/11/2023

67

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc/ MINER 

PRO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M1

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M1-011

12/11/2023

68

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung các 

Vitamin (C, K3) và 

Sorbitol cho gia súc, gia 

cầm/ APA GLUCOSE K-C

Thức ăn bổ sung các 

Vitamin (C, K3) và 

Sorbitol cho gia súc, 

gia cầm/ APA 

GLUCO  K-C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M1

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M1-012

12/11/2023

69

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung chất điện 

giải cho gia súc, gia cầm/ 

APA HIGH ELEC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M1

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M1-013

12/11/2023

70

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung chất điện 

giải cho gia súc, gia cầm/ 

APA ELECMAX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M1

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M1-014

12/11/2023

71

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung Vitamin 

C, tăng sức đề kháng cho 

gia súc, gia cầm/ APA 

VITA C 300

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M2

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M2-001

12/11/2023



72

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung Điện giải 

cho gia súc, gia cầm/ APA  

ELECTROLYTE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M2

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M2-002

12/11/2023

73

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung Sorbitol, 

Vitamin B12 và Acid amin 

tăng cường giải độc gan 

cho gia súc, gia cầm/ APA 

SORBITOL+B12

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M2

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M2-003

12/11/2023

74

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung Vitamin 

K, hỗ trợ cầm máu cho gia 

súc, gia cầm/ ADVANCE 

VIT K MAX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M2

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M2-004

12/11/2023

75

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung Vitamin 

K, C hỗ trợ cầm máu cho 

gia súc, gia cầm/ APA VIT 

K + C PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M2

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M2-005

12/11/2023

76

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung

Vitamin và Acid amin,

hỗ trợ gan cho heo và

chó, mèo/ VITMAX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M3

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M3-001

12/11/2023

77

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung

Vitamin và Khoáng cho

chó, mèo/ NUTRIMAX-

PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M3

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M3-002

12/11/2023

78

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung

Vitamin và Acid amin,

hỗ trợ gan cho heo và

chó, mèo/ BEST ZELL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M3

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M3-003

12/11/2023



79

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức ăn bổ sung viatmin 

và acid amin, hỗ trợ gan 

cho Heo và Chó, Mèo/VIT 

PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M4

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M4-002

12/11/2023

80

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức Ăn Bổ Sung

Sorbitol, Axit Amin và

Vitamin Cho Gia Súc,

Gia Cầm/ APA

HERBALSOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M5

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M5-001

12/11/2023

81

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức Ăn Bổ Sung Men,

Vi Sinh Cho Gia Súc,

Gia Cầm/ APA

PROZYME

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M5

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M5-002

12/11/2023

82

Công ty TNHH Công 

Nghệ Nano Hợp Nhất 

APA

Thức Ăn Bổ Sung Men,

Vi Sinh Cho Gia Súc,

Gia Cầm/ APA

SUPERZYME

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1150-

0517.20-5TA11M5

CVS-1150-

0517.20-

5TA11M5-003

12/11/2023

83
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh cho heo con GOOD 

MILK

QCVN 01-

183:2016/BNNPTNT

CVS-0110-

0313.21-5TA11

CVS-0110-

0313.21-5TA11-

001

17/3/2024

84
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm SEVIT E 

ORAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11

CVS-0110-

0314.21-5TA11-

001

17/3/2024

85
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung axit hữu 

cơ cho gia súc, gia cầm 

MEDICID

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11

CVS-0110-

0314.21-5TA11-

002

17/3/2024



86
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung Vitamin 

K cho gia súc, gia cầm 

VITAMIN K20

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11

CVS-0110-

0314.21-5TA11-

003

17/3/2024

87
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm SIÊU MỌC 

LÔNG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11

CVS-0110-

0314.21-5TA11-

004

17/3/2024

88
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm SELEN E 

ORAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11

CVS-0110-

0314.21-5TA11-

005

17/3/2024

89
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi cho gia súc, gia 

cầm LACTOMAX-PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11

CVS-0110-

0314.21-5TA11-

006

17/3/2024

90
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

ADEVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11M1

CVS-0110-

0314.21-

5TA11M1-001

17/3/2024

91
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho gia súc, gia cầm/ 

CALCIVIT-PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11M1

CVS-0110-

0314.21-

5TA11M1-002

17/3/2024

92
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung đạm, 

vitamin cho gia súc, gia 

cầm/ SUPER GROWTH

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11M1

CVS-0110-

0314.21-

5TA11M1-003

17/3/2024



93
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung butyric 

acid cho gia súc, gia cầm/ 

BUTYRIN LIQUID

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11M1

CVS-0110-

0314.21-

5TA11M1-004

17/3/2024

94
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi và men tiêu hóa 

cho gia súc, gia cầm/ Lacto 

– MaxAg

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11M1

CVS-0110-

0314.21-

5TA11M1-005

17/3/2024

95
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

axit amin cho gia súc, gia 

cầm/ HEPAIN POWDER

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11M1

CVS-0110-

0314.21-

5TA11M1-006

17/3/2024

96
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho gia cầm/ 

VAXXIMUNE-DRINK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11M1

CVS-0110-

0314.21-

5TA11M1-007

17/3/2024

97
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung khoáng 

và acid amin cho vật nuôi/ 

TĂNG TỐC HEO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11M1

CVS-0110-

0314.21-

5TA11M1-008

17/3/2024

98
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn bổ sung Protein 

cho gia súc, gia cầm/ 

MEDI MILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0110-

0314.21-5TA11M1

CVS-0110-

0314.21-

5TA11M1-009

17/3/2024

99
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Omega Pharma

Thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh cho heo con/ 

NUTRILAC

QCVN 01-

183:2016/BNNPTNT

CVS-0110-

0313.21-5TA11M1

CVS-0110-

0313.21-

5TA11M1-001

17/3/2024



100
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

cần thiết cho heo lứa, heo 

vỗ béo -  Zagromix S 251

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

001

29/3/2024

101
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

cần thiết cho heo lứa, heo 

vỗ béo -  Zagromin S 291

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

002

29/3/2024

102
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

cần thiết cho heo con, heo 

lứa -  Zagromix S 252

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

003

29/3/2024

103
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

cần thiết cho heo con, heo 

lứa -  Zagromin S 292

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

004

29/3/2024

104
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

cần thiết cho heo nái, đực 

giống -  Zagromix S 253

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

005

29/3/2024

105
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

cần thiết cho heo nái, đực 

giống -  Zagromin S 293

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

006

29/3/2024

106
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

cần thiết cho gà thịt -  

Zagromix PB 152

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

007

29/3/2024

107
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

cần thiết cho gà thịt -  

Zagromin PB 192

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

008

29/3/2024

108
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

cần thiết cho gà đẻ -  

Zagromix PL 153

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

009

29/3/2024



109
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

cần thiết cho gà đẻ -  

Zagromin PB 193

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

010

29/3/2024

110
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cần thiết cho 

heo lứa, heo vỗ béo -  

Zagromix SGF NL 351

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

011

29/3/2024

111
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cần thiết cho 

heo con, heo lứa -  

Zagromix SPS NL 352

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

012

29/3/2024

112
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cần thiết cho 

heo nái, đực giống -  

Zagromix SB NL 353

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

013

29/3/2024

113
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

cần thiết cho vịt đẻ -  

Zagromin DL 891

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

014

29/3/2024

114
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

cần thiết cho vịt đẻ -  

Zagromix DL 851

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

015

29/3/2024

115
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

cần thiết cho cút đẻ -  

Zagromix JQ 194

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

016

29/3/2024

116
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

cần thiết cho cút đẻ -  

Zagromin JQ 154

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

017

29/3/2024

117
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cần thiết cho vịt thịt -  

Zagromix DB 852

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

018

29/3/2024



118
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Khoáng 

cần thiết cho vịt thịt - 

Zagromin DB 892

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

019

29/3/2024

119
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cần thiết cho heo con - CM 

5105 vitamin premix for 

pre-starter/starter

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

020

29/3/2024

120
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Khoáng 

cần thiết cho heo con - CM 

5105 mineral premix for 

pre-starter/starter

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

021

29/3/2024

121
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho bò sữa -  Ultramix 

dairy concentrate 

(21.N3.100073)

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

022

29/3/2024

122
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho dê -  Ultramix goat 

concentrate

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

023

29/3/2024

123
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho bò thịt -  Ultramix beef 

concentrate

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

024

29/3/2024

124
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cần thiết cho gà 

đẻ -  Zagromin PL 353

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

025

29/3/2024

125
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cần thiết cho gà 

đẻ hậu bị -  Zagromix PPL 

553

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

026

29/3/2024

126
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

dạng bột cho gia cầm -  

Zagromix PVP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

027

29/3/2024



127
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

dạng bột cho gia cầm -  

Zagromix PMP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

028

29/3/2024

128
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

dạng bột cho heo -  

Zagromix SVP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

029

29/3/2024

129
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

dạng bột cho heo -  

Zagromix SMP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

030

29/3/2024

130
Công ty TNHH Zagro 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

dạng bột cho gia cầm -  

Anavite Poultry Mineral

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0020-0316-

5TA11

CVS-0020-

0316.21-5TA11-

031

29/3/2024

131
Công ty Liên doanh 

TNHH Anova

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi và men tiêu hóa 

cho gia súc, gia cầm Nova-

Megazyme

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0210-0285-

5TA11

CVS-0210-

0285.21-5TA11-

001

31/3/2024

132
Công ty Liên doanh 

TNHH Anova

Thức ăn bổ sung vitamin 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm GrowCare

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0210-0285-

5TA11

CVS-0210-

0285.21-5TA11-

002

31/3/2024

133
Công ty Liên doanh 

TNHH Anova

Thức ăn bổ sung chất hỗ 

trợ tiêu hóa và thảo dược 

cho gia súc, gia cầm Nova 

Beta Galic

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0210-0285-

5TA11

CVS-0210-

0285.21-5TA11-

003

31/3/2024

134
Công ty Liên doanh 

TNHH Anova

Thức ăn bổ sung Vitamin 

C và axit hữu cơ cho gia 

súc, gia cầm Nova-C Plus

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0210-0285-

5TA11

CVS-0210-

0285.21-5TA11-

004

31/3/2024



135
Công ty Liên doanh 

TNHH Anova

Thức ăn bổ sung chất điện 

giải, khoáng cho gia súc 

gia cầm Nova-Dextrolytes

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0210-0285-

5TA11

CVS-0210-

0285.21-5TA11-

005

31/3/2024

136
Công ty Liên doanh 

TNHH Anova

Thức ăn bổ sung tinh dầu 

cho gia súc, gia cầm Nova-

Menthol Mono

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0210-0285-

5TA11

CVS-0210-

0285.21-5TA11-

006

31/3/2024

137
Công ty Liên doanh 

TNHH Anova

Thức ăn bổ sung Protein 

và chất béo cho gia súc 

Nova-Milk

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0210-0285-

5TA11

CVS-0210-

0285.21-5TA11-

007

31/3/2024

138
Công ty Liên doanh 

TNHH Anova

Thức ăn bổ sung Vitamin 

C và chất hỗ trợ tiêu hóa 

cho gia cầm Ossi C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0210-0285-

5TA11

CVS-0210-

0285.21-5TA11-

008

31/3/2024

139
Công ty Liên doanh 

TNHH Anova

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng cho gia cầm Rapid 

Grow

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0210-0285-

5TA11

CVS-0210-

0285.21-5TA11-

009

31/3/2024

140
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh, enzyme, vitamin 

dùng cho gia súc, gia cầm/ 

BIOZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

001

14/6/2024

141
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung chất hấp 

phụ độc tố nấm mốc cho 

gia súc, gia cầm/ DETOX-

BIO PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

002

14/6/2024



142
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Bổ sung axit hữu cơ dùng 

cho gia súc, gia cầm/ 

ESCENT-L

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

003

14/6/2024

143
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh và vitamin thiết yếu 

cho gia súc, gia cầm/ 

E.LAC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

004

14/6/2024

144
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung premix 

khoáng cho gia súc, gia 

cầm/ CAMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

005

14/6/2024

145
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh, enzym, vitamin và 

axit hữu cơ cho gia súc, gia 

cầm/ Lactacids

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

006

14/6/2024

146
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung 

sorbitol,vitamin, axit amin 

cho gia súc, gia cầm/ A-

TOX Plus

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

007

14/6/2024

147
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh cho gia súc, gia cầm/ 

BIOGREEN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

008

14/6/2024

148
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh và enzym cho gia súc, 

gia cầm/ Prolac

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

009

14/6/2024



149
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh và enzym cho gia súc, 

gia cầm/ ALL-ZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

010

14/6/2024

150
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

A, D3, E và men vi sinh 

cho gia súc, gia cầm/ ADE 

PRO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

011

14/6/2024

151
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung điện giải 

và vitamin cho gia súc, gia 

cầm/ ALL-LYTE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

012

14/6/2024

152
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung điện giải 

và vitamin cho gia súc, gia 

cầm/UNILYTE VIT C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

013

14/6/2024

153
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

lysine, betain và vitamin 

cho gia súc, gia 

cầm/HEPATOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

014

14/6/2024

154
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung điện giải 

và vitamin cho gia súc gia 

cầm/ Urin bass

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

015

14/6/2024

155
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung axit hữu 

cơ dùng cho gia súc, gia 

cầm/ VIRATE-C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

016

14/6/2024



156
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung axit hữu 

cơ dùng cho gia súc, gia 

cầm/ NOVIGOLD

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

017

14/6/2024

157
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

và chiết xuất atiso cho gia 

súc, gia cầm/ Atiso K.C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

018

14/6/2024

158
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

B.complex

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

019

14/6/2024

159
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam
GLUCO K,C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

020

14/6/2024

160
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam
ĐIỆN GIẢI K,C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

021

14/6/2024

161
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam
4-ZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

022

14/6/2024

162
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Bổ sung vi khuẩn có lợi 

cho gia súc, gia cầm/ 

Lactozym

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

023

14/6/2024



163
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men và 

enzym cho gia súc gia 

cầm/ Allipro

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

024

14/6/2024

164
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Bổ sung crom cho gia súc/ 

Bio-Chromium 0,04%

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

025

14/6/2024

165
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin, 

vi khuẩn có lợi cho gia súc, 

gia cầm/ AD3E-Laczym

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

026

14/6/2024

166
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

lysine, betain và vitamin 

cho gia súc, gia cầm 

/Detox Plus

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

027

14/6/2024

167
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh, enzyme, axit hữu cơ 

cho gia súc, gia cầm 

/Decazym Max +

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

028

14/6/2024

168
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Chất hấp phụ độc tố nấm 

mốc trong thức ăn cho gia 

súc, gia cầm/ Safe Guard

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

029

14/6/2024

169
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung điện giải, 

vitamin K, C cho gia súc 

gia cầm/ MH - K,C Lyte

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

030

14/6/2024



170
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung protein, 

lactose và các dưỡng chất 

trong thức ăn chăn nuôi 

/PROMILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

031

14/6/2024

171
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung protein, 

tạo hương sữa cho gia súc, 

gia cầm/ SKIM MILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11

CVS-0620-

0760.21-5TA11-

032

14/6/2024

172
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh cho gia súc, gia 

cầm/Biolac

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

001

14/6/2024

173
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh, enzyme và axit hữu 

cơ cho gia súc, gia 

cầm/Acid Lac Way

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

002

14/6/2024

174
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh, enzyme và vitamin 

cho gia súc, gia cầm/Turbo 

Pro

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

003

14/6/2024



175
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

và chất điện giải cho gia 

súc, gia cầm/Tonic Vit C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

004

14/6/2024

176
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung axit hữu 

cơ cho gia súc, gia 

cầm/Biomun Liquid

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

005

14/6/2024

177
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

đa, vi lượng và vitamin 

cho gia súc, gia cầm/Canxi-

Vit

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

006

14/6/2024

178
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh và thảo dược cho gia 

súc, gia cầm/Good Farm

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

007

14/6/2024

179
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

vitamin và axit amin cho 

gia súc, gia 

cầm/Hepadetox Powder

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

008

14/6/2024



180
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

betains, actiso trong thức 

ăn chăn nuôi/Toxy-Sol

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

009

14/6/2024

181
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

và Beta glucan cho gia súc, 

gia cầm/Allivet

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

010

14/6/2024

182
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men sống 

và axit hữu cơ cho gia súc, 

gia cầm/Prosol

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

011

14/6/2024

183
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung điện giải, 

vitamin C và axit citric cho 

gia súc, gia cầm/Oresol-C 

Plus

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

012

14/6/2024

184
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Bổ sung vi khuẩn có lợi, 

axit hữu cơ cho gia súc, gia 

cầm/PROGUARD

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

013

14/6/2024



185
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

axit amin và vitamin cho 

gia súc, gia cầm/Uritox

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

014

14/6/2024

186
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia 

cầm/B.MULTI PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

015

14/6/2024

187
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh, enzyme và axit hữu 

cơ cho gia súc, gia 

cầm/Super Zym

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

016

14/6/2024

188
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung protein, 

lactose và các dưỡng chất 

trong thức ăn chăn 

nuôi/MILK LAC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

017

14/6/2024

189
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung protein và 

lactose cho gia cầm/Green 

milk

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11

CVS-1340-

0759.21-5TA11-

018

14/6/2024



190
Công ty Cổ Phần 

MEDION Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

K3 cho gia súc, gia cầm/K-

Tomin

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0590-

0757.21-5TA11

CVS-0590-

0757.21-5TA11-

001

14/6/2024

191
Công ty Cổ Phần 

MEDION Việt Nam

Thức ăn bổ sung các 

vitamin cho gia súc, gia 

cầm /Solvi-K

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0590-

0757.21-5TA11

CVS-0590-

0757.21-5TA11-

002

14/6/2024

192
Công ty Cổ Phần 

MEDION Việt Nam

Thức ăn bổ sung premix 

axit amin, vitamin và 

khoáng trong thức ăn chăn 

nuôi cho gà thịt/Neobro

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0590-

0757.21-5TA11

CVS-0590-

0757.21-5TA11-

003

14/6/2024

193
Công ty Cổ Phần 

MEDION Việt Nam

Thức ăn bổ sung premix 

vitamin và chất điện giải 

trong thức ăn chăn nuôi 

cho gia cầm/Aminovit

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0590-

0757.21-5TA11

CVS-0590-

0757.21-5TA11-

004

14/6/2024

194
Công ty Cổ Phần 

MEDION Việt Nam

Thức ăn bổ sung premix 

axit amin và vitamin trong 

thức ăn chăn nuôi cho gia 

cầm đẻ trứng/STRONG 

EGG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0590-

0757.21-5TA11

CVS-0590-

0757.21-5TA11-

005

14/6/2024

195
Công ty Cổ Phần 

MEDION Việt Nam

Thức ăn bổ sung premix 

axit amin và vitamin trong 

thức ăn chăn nuôi cho gà 

thịt/Broiler Vita

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0590-

0757.21-5TA11

CVS-0590-

0757.21-5TA11-

006

14/6/2024

196
Công ty Cổ Phần 

MEDION Việt Nam

Thức ăn bổ sung premix 

vitamin và chất điện giải 

trong thức ăn chăn nuôi 

cho gia cầm/Vita-Stress

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0590-

0757.21-5TA11

CVS-0590-

0757.21-5TA11-

007

14/6/2024



197
Công ty Cổ Phần 

MEDION Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh và vitamin giúp nâng 

cao sức đề kháng, chống 

stress, giải nhiệt hiệu quả 

cho gia súc, gia cầm/Pro K- 

 C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0590-

0757.21-5TA11

CVS-0590-

0757.21-5TA11-

008

14/6/2024

198
Công ty Cổ Phần 

MEDION Việt Nam

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh và enzyme, vitamin 

cho gia súc, gia cầm/Activ-

pro

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0590-

0757.21-5TA11

CVS-0590-

0757.21-5TA11-

009

14/6/2024

199
Công ty Cổ phần PT 

PET

Thức ăn bổ sung dinh 

dưỡng cho chó, mèo/ 

Petmilk

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1330-

0758.21-5TA11

CVS-1330-

0758.21-5TA11-

001

14/6/2024

200
Công ty Cổ phần PT 

PET

Thức ăn bổ sung dinh 

dưỡng cho chó, mèo/ 

Nutrilac

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1330-

0758.21-5TA11

CVS-1330-

0758.21-5TA11-

002

14/6/2024

201
Công ty Cổ phần PT 

PET

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh, vitamin, enzyme cho 

chó, mèo/ Pet Proz

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1330-

0758.21-5TA11

CVS-1330-

0758.21-5TA11-

003

14/6/2024

202
Công ty Cổ phần PT 

PET

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh và enzyme cho chó, 

mèo/ Pet lac

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1330-

0758.21-5TA11

CVS-1330-

0758.21-5TA11-

004

14/6/2024

203
Công ty Cổ phần PT 

PET

Thức ăn bổ sung điện giải 

và vitamin cho chó, mèo/ 

Pet oresol

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-1330-

0758.21-5TA11

CVS-1330-

0758.21-5TA11-

005

14/6/2024



204
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung protein, 

lactose và các dưỡng chất 

cho vật nuôi/Milk Lac Gold

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11M1

CVS-1340-

0759.21-

5TA11M1-001

14/6/2024

205
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

thiết yếu cho gia súc, gia 

cầm/ALL-VIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11M1

CVS-0620-

0760.21-

5TA11M1-001

14/6/2024

206
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Bổ sung men vi sinh, axit 

hữu cơ, beta glucan cho gia 

súc, gia cầm/Betapro C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11M1

CVS-0620-

0760.21-

5TA11M1-002

14/6/2024

207
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

A, D3, E và enzym cho gia 

súc, gia cầm/Vit AD3E 

Extra Egg

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11M1

CVS-0620-

0760.21-

5TA11M1-003

14/6/2024

208
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung axit hữu 

cơ dùng cho gia súc, gia 

cầm/MAXCID

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11M1

CVS-0620-

0760.21-

5TA11M1-004

14/6/2024

209
Công ty Cổ Phần Thú 

y Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung axit hữu 

cơ dùng cho gia súc, gia 

cầm/Gut Pro

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0620-

0760.21-5TA11M1

CVS-0620-

0760.21-

5TA11M1-005

14/6/2024



210
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Xanh Việt Nam

Thức ăn bổ sung điện giải, 

vitamin C và axit citric cho 

gia súc, gia cầm/ Oresol-C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1340-

0759.21-5TA11M2

CVS-1340-

0759.21-

5TA11M2-001

14/6/2024

211
Công ty Cổ Phần 

MEDION Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia súc, gia cầm/Egg 

Stimulant Gold

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0590-

0757.21-5TA11M1

CVS-0590-

0757.21-

5TA11M1-001

14/6/2024

212

Công ty TNHH TM & 

SX Dinh dưỡng Thú y 

Nam Long

SANOLAC
QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0890-

0933.21-5TA11

CVS-0890-

0933.21-5TA11-

001

16/6/2024

213

Công ty TNHH TM & 

SX Dinh dưỡng Thú y 

Nam Long

SEA-PRO 40*
QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0890-

0933.21-5TA11

CVS-0890-

0933.21-5TA11-

002

16/6/2024

214

Công ty TNHH TM & 

SX Dinh dưỡng Thú y 

Nam Long

PROTILAC 20/40
QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0890-

0933.21-5TA11

CVS-0890-

0933.21-5TA11-

003

16/6/2024

215

Công ty TNHH TM & 

SX Dinh dưỡng Thú y 

Nam Long

PIGI-PLUS
QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0890-

0933.21-5TA11

CVS-0890-

0933.21-5TA11-

004

16/6/2024

216

Công ty TNHH TM & 

SX Dinh dưỡng Thú y 

Nam Long

NUTRASAC T-Pak
QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0890-

0933.21-5TA11

CVS-0890-

0933.21-5TA11-

005

16/6/2024



217 Công ty TNHH VIBO

Thức ăn bổ sung acid 

amin, vitamin, khoáng cho 

gia súc, gia cầm/ VITA-

PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0330-

0521.21-5TA11

CVS-0330-

0521.21-5TA11-

001

17/6/2024

218 Công ty TNHH VIBO

Thức ăn bổ sung acid 

amin, vitamin, khoáng cho 

gia súc, gia cầm/ VITA-

GOLD

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0330-

0521.21-5TA11

CVS-0330-

0521.21-5TA11-

002

17/6/2024

219 Công ty TNHH VIBO

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, khoáng cho gia 

cầm/ VB-TETRA EGG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0330-

0521.21-5TA11

CVS-0330-

0521.21-5TA11-

003

17/6/2024

220 Công ty TNHH VIBO

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật hữu ích cho gia súc, gia 

cầm/ VB-ELECTROZYME

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0330-

0521.21-5TA11

CVS-0330-

0521.21-5TA11-

004

17/6/2024

221 Công ty TNHH VIBO

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật hữu ích cho gia súc, gia 

cầm/ VB-

POLYBACILLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0330-

0521.21-5TA11

CVS-0330-

0521.21-5TA11-

005

17/6/2024

222 Công ty TNHH VIBO

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

acid amin, vitamin cho gia 

súc, gia cầm/ VB-SOR-B12

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0330-

0521.21-5TA11

CVS-0330-

0521.21-5TA11-

006

17/6/2024

223 Công ty TNHH VIBO

Thức ăn bổ sung acid amin 

cho gia súc, gia cầm/ VB-

LIVO PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0330-

0521.21-5TA11

CVS-0330-

0521.21-5TA11-

007

17/6/2024



224 Công ty TNHH VIBO

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng, acid amin cho gia 

súc, gia cầm/ VITAMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0330-

0521.21-5TA11

CVS-0330-

0521.21-5TA11-

008

17/6/2024

225 Công ty TNHH VIBO

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ VB-

GLUCO C-K

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0330-

0521.21-5TA11

CVS-0330-

0521.21-5TA11-

009

17/6/2024

226 Công ty TNHH VIBO

Thức ăn bổ sung chất điện 

giải, acid amin cho gia súc, 

gia cầm/ VB-

ELECTROSOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0330-

0521.21-5TA11

CVS-0330-

0521.21-5TA11-

010

17/6/2024

227 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung calci, 

phospho, khoáng, vitamin 

cho gia súc, gia 

cầm/CALCIPHOS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

001

18/6/2024

228 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật hữu ích cho gia súc, gia 

cầm/NEOLIFE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

003

18/6/2024

229 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung premix 

vitamin, axit amin cho gia 

súc,  gia cầm/LIFEVITA

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

004

18/6/2024

230 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin C 

cho gia súc, gia cầm/C - 

2000

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

005

18/6/2024



231 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

axit amin, sorbitol cho gia 

súc, gia cầm/HEPAROL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

006

18/6/2024

232 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin 

C, chất điện giải cho gia 

súc, gia cầm /ULTRA – 

VITA C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

007

18/6/2024

233 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung premix 

vitamin cho gia súc, gia 

cầm /ADE - Cs

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

008

18/6/2024

234 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

axit amin cho gia súc, gia 

cầm/UV-MIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

009

18/6/2024

235 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung glucose, 

sorbitol, vitamin cho gia 

súc, gia cầm/UV-HERBAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

011

18/6/2024

236 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng, acid amin cho gia 

súc, gia cầm/VITAGOOD

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

012

18/6/2024

237 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng, axit amin cho gia 

cầm/GROWMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

013

18/6/2024



238 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng, axit amin cho 

heo/NUTRILIFE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

014

18/6/2024

239 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật hữu ích, chiết xuất thực 

vật cho gia súc, gia 

cầm/YUCAMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

016

18/6/2024

240 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin cho gia súc, gia 

cầm/VITA-AMINO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

017

18/6/2024

241 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

vitamin, axit amin cho gia 

súc, gia 

cầm/HEPARENOL-B12

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

018

18/6/2024

242 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật hữu ích, saponin cho 

gia súc, gia cầm /BICA - 

UV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

019

18/6/2024

243 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin C 

cho gia súc, gia cầm /CITA 

- UV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

020

18/6/2024

244 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

AMINO-UV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

021

18/6/2024



245 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung chất điện 

giải cho gia súc, gia 

cầm/UV - TROLIST

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

022

18/6/2024

246 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

chất điện giải cho gia súc, 

gia cầm/UV - TA C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

023

18/6/2024

247 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

chất điện giải cho gia súc, 

gia cầm/UV - VIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

024

18/6/2024

248 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho heo nái/LACSOW - 

UV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

026

18/6/2024

249 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm /UV - 

ADE BCOMPLEX C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

027

18/6/2024

250 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng cho gia súc, gia 

cầm/CALCIUM - UV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

028

18/6/2024

251 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho gia súc, gia 

cầm/KHOÁNG TỔNG 

HỢP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

029

18/6/2024



252 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/VITA 

- UV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

030

18/6/2024

253 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng cho gia súc, gia 

cầm/CALCIUM - B

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

034

18/6/2024

254 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung chất điện 

giải cho gia súc, gia 

cầm/ELECTROLIST

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

035

18/6/2024

255 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/UV - 

BCOMPLEX C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

037

18/6/2024

256 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng, acid amin cho gia 

súc, gia cầm/T - MINVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

038

18/6/2024

257 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng cho gia súc, gia 

cầm/CALCI - BIOTIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

039

18/6/2024

258 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin cho gia súc, gia 

cầm/VITA GOOD.NEW

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

042

18/6/2024



259 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung acid 

amin, vitamin, khoáng cho 

gia súc, gia 

cầm/GROWMIX.SUPER

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

043

18/6/2024

260 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung acid amin 

cho gia súc, gia cầm/UV-

SOR.B12.HERBAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

044

18/6/2024

261 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung acid 

amin, khoáng cho gia súc, 

gia cầm/HEPAROL.X1

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

045

18/6/2024

262 Công ty Cổ phần UV

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng cho gia 

súc/GROWTH

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0320-

0522.21-5TA11

CVS-0320-

0522.21-5TA11-

046

18/6/2024

263
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cho heo giống 

/PREMIX – H8

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

001

30/6/2024

264
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm /ALL - LYTE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

002

30/6/2024

265
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho heo /KH - 500

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

003

30/6/2024

266
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung cho gia 

súc, gia cầm. /MULTI 340

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

004

30/6/2024

267
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm. 

/VITAMIN ADE 

BCOMPLEX C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

005

30/6/2024



268
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm /NP – 

BCOMPLEX C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

006

30/6/2024

269
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm 

/AD3E + C SOLUBLE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

007

30/6/2024

270
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cho gia súc, gia 

cầm /MULTIVITAMIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

008

30/6/2024

271
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung kích thích 

tạo sữa cho heo /TẠO 

SỮA HEO NÁI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

009

30/6/2024

272
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa cho gia súc, gia cầm 

/LACTIZYM - NPV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

010

30/6/2024

273
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung chất điện 

giải phòng ngừa stress cho 

gia súc, gia cầm /NP - 

ELECTROLYTE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

011

30/6/2024

274
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và chất điện giải cho gia 

súc, gia cầm /NP – C. 

ORESOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

012

30/6/2024

275
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và chất điện giải tan trong 

nước cho gia súc, gia cầm 

/NP – VITA – ELEC 505

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

013

30/6/2024

276
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi cho gia súc, gia 

cầm /NP – SACCILLUS – 

T10

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

014

30/6/2024



277
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi, vitamin, acid 

amin và chất điện giải cho 

gia súc, gia cầm /NP – 

BIOZYM – BAS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

015

30/6/2024

278
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi, vitamin và 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm /NP – FEEDMAX 

– 80N

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

016

30/6/2024

279
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm 

/NP – BIONERAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

017

30/6/2024

280
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm 

/TT-M500

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

018

30/6/2024

281
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho heo nái /KÍCH SỮA 

HEO NÁI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

019

30/6/2024

282
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung acid amin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm /NASUMO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

020

30/6/2024

283
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm 

/NAPHA - CALCIUM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

021

30/6/2024

284
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa, vi sinh vật có lợi, 

vitamin và acid amin cho 

gia súc, gia cầm /FERZYM 

20

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

022

30/6/2024



285
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi, enzyme và 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm /SUPER – ZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

023

30/6/2024

286
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm 

/VITAVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

024

30/6/2024

287
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng chất, acid amin và 

chất điện giải cho gia súc, 

gia cầm /NP – POLY - 

AMINOVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

025

30/6/2024

288
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa và vitamin cho gia súc, 

gia cầm /NP – BIOZYME

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

026

30/6/2024

289
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa, vitamin, acid amin và 

khoáng chất cho gia súc 

/FEED – ONE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

027

30/6/2024

290
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng chất cho gia súc 

/SUPER – GAIN WEIGHT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

028

30/6/2024

291
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung acid amin 

cho gia súc, gia cầm (dạng 

dung dịch) /NP – 

SORAMIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

029

30/6/2024

292
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm 

/NƯỚC BIỂN KHÔ

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

030

30/6/2024

293
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng cho 

gia cầm /NP – AMINERAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

031

30/6/2024



294
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi, vitamin, acid 

amin và khoáng chất cho 

gia súc /THÚC HEO CON 

HEO CÒI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

032

30/6/2024

295
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm (dạng dung dịch) 

/AMINOVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

033

30/6/2024

296
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm 

/VITAMIN C 10%

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

034

30/6/2024

297
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm 

/VIMASOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

035

30/6/2024

298
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và chất điện giải 

cho gia súc, gia cầm 

/ĐIỆN GIẢI GLUCOSE – 

K + C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

036

30/6/2024

299
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc /NERAL VIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

037

30/6/2024

300
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi, men tiêu hóa, 

vitamin, acid amin và 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm /PROVIMIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

038

30/6/2024

301
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi, men tiêu hóa, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc /ACID 

LACTO WAY

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

039

30/6/2024



302
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi, vitamin và 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm /PROZYM 24

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

040

30/6/2024

303
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm /CALCIVIT 

A.D.E

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

041

30/6/2024

304
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm /NP – SELEN 

– E

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

042

30/6/2024

305
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng chất và acid amin 

cho gia súc /NP - 

PROMILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

043

30/6/2024

306
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và chất điện giải cho gia 

súc, gia cầm 

/C.ELECTROLYTE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

044

30/6/2024

307
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và acid hữu cơ 

cho gia súc, gia cầm 

/BIOTONIC LIQUID

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

045

30/6/2024

308
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung beta-

glucan, vitamin, acid amin 

và acid hữu cơ cho gia súc, 

gia cầm /IMMUNO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

046

30/6/2024

309
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Phụ gia thức ăn chăn nuôi 

cho gia súc, gia cầm 

/ACINIC LIQUID

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

047

30/6/2024

310
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

amino acid và electrolyte 

(khoáng chất) cho gia súc, 

gia cầm /POLYSOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

048

30/6/2024



311
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Tinh dầu uống hoặc phun 

xông cho gia súc, gia cầm 

/Herbal Extra

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

049

30/6/2024

312
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung sorbitol 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm /Glumethin

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

050

30/6/2024

313
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung thay thế 

sữa cho heo /NP – DILAC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11

CVS-0240-

0865.21-5TA11-

051

30/6/2024

314

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm/ADE B 

COMPLEX + B12 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

001

30/6/2024

315

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin, 

acid amin cho gia súc, gia 

cầm/ADE B COMPLEX - 

C 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

002

30/6/2024

316

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ADE 

SOLUBLE 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

003

30/6/2024

317

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, chất điện giải 

cho gia cầm/ANTIGUM 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

004

30/6/2024

318

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/B 

COMPLEX - SUPER 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

007

30/6/2024

319

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin – 

khoáng cho gia súc, gia 

cầm/CALCI ADE -VIT 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

008

30/6/2024



320

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng cho gia súc, gia 

cầm/CALCIVIT- 

SOLUBLE 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

009

30/6/2024

321

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia súc, gia 

cầm/DONA - ADE 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

010

30/6/2024

322

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin 

B và vitamin C/DONA - B 

COMPLEX C 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

011

30/6/2024

323

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

súc, gia cầm/DONA - 

BIOTIN PLUS 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

012

30/6/2024

324

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho heo 

con 15 – 30 

kg/DONAMIX 01 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

013

30/6/2024

325

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho heo 

thịt 30 – 60 kg/DONAMIX 

02 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

014

30/6/2024

326

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho heo 

nái và heo 

giống/DONAMIX 03 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

015

30/6/2024

327

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gà đẻ, 

vịt đẻ/DONAMIX 04 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

016

30/6/2024

328

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho vịt 

con và vịt thịt/DONAMIX 

05 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

017

30/6/2024



329

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gà 

thịt công 

nghiệp/DONAMIX 06 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

018

30/6/2024

330

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gà ta 

và gà tam 

hoàng/DONAMIX 07 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

019

30/6/2024

331

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho bò 

sữa/DONAMIX 09 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

020

30/6/2024

332

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho heo 

con 15 – 30 

kg/DONAMIX 010 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

021

30/6/2024

333

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho heo 

thịt 30 – 60 kg/DONAMIX 

011 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

022

30/6/2024

334

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho heo 

thịt 60 – 100 

kg/DONAMIX 012 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

023

30/6/2024

335

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho heo 

giống/DONAMIX 013 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

024

30/6/2024

336

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

cầm đẻ trứng/DONAMIX 

021 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

025

30/6/2024

337

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin – 

khoáng cho 

heo/DONAMIX - SUPER 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

026

30/6/2024



338

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia cầm/DONA 

TRỨNG 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

027

30/6/2024

339

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung chất điện 

giải cho gia súc, gia 

cầm/ELECTROLYTE 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

028

30/6/2024

340

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Sorbitol 

cho gia súc, gia 

cầm/HEPASOL B12 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

029

30/6/2024

341

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho gia cầm/KHOÁNG 

GIA CẦM 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

030

30/6/2024

342

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho gia súc/KHOÁNG 

GIA SÚC 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

031

30/6/2024

343

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

súc, gia cầm/KÍCH SỮA - 

TĂNGTRỨNG 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

032

30/6/2024

344

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

súc, gia cầm/SELENVIT - 

E 50 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

033

30/6/2024

345

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

súc, gia cầm/SELENVIT - 

E 50 PREMIX 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

034

30/6/2024

346

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia cầm/ÚM GÀ VỊT 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

035

30/6/2024



347

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

cầm/VITALACZYM - 

EMIVEST 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

036

30/6/2024

348

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia 

cầm/VITALACZYM - 

SUPER 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

037

30/6/2024

349

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin 

C/VITAMIN C 15% 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

038

30/6/2024

350

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

súc, gia cầm/VITAMIN C 

15% PREMIX 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

039

30/6/2024

351

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin 

K/VITAMIN K 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

040

30/6/2024

352

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

súc, gia cầm/VITALEC - 

SOL 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

041

30/6/2024

353

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

súc, gia cầm/VITAMIN C 

10% 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

042

30/6/2024

354

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

súc, gia cầm/VITAMIN C 

10% PREMIX 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

043

30/6/2024

355

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin - 

khoáng cho heo 15 – 30 

kg/SIÊU ĐẬM ĐẶC 1 

(PREMIX 4%) 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

044

30/6/2024



356

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin - 

khoáng cho heo 30 – 60 

kg/SIÊU ĐẬM ĐẶC 2 

(PREMIX 4%) 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

045

30/6/2024

357

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin - 

khoáng cho heo 60 kg – 

xuất chuồng/SIÊU ĐẬM 

ĐẶC 3 (PREMIX 4%) 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

046

30/6/2024

358

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia cầm/TETRA – 

TRỨNG 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

047

30/6/2024

359

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia cầm/TETRACOLI - 

 FORT 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

048

30/6/2024

360

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin - 

khoáng cho heo/PREMIX 

NÁI NUÔI CON 4% 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

049

30/6/2024

361

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung acid amin 

- khoáng cho heo/SIÊU 

CHỐNG CÒI 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

052

30/6/2024

362

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung acid amin 

- khoáng cho heo/SIÊU 

TĂNG TRỌNG 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

053

30/6/2024

363

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung chất điện 

giải/ORESOL 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

054

30/6/2024



364

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hoá cho gia súc, gia cầm/β - 

 GLUCAN BIOTIC 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

055

30/6/2024

365

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin - 

khoáng cho cho gia súc, 

gia cầm/VIAMIN 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

056

30/6/2024

366

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung chất điện 

giải/NEW 

ELECTROLYTE 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

057

30/6/2024

367

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin - 

khoáng cho cho gia súc, 

gia cầm/CALCIBIO-VIT 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

058

30/6/2024

368

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Vitamin 

B và vitamin C/B 

COMPLEX C 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

059

30/6/2024

369

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho cho 

gia súc, gia cầm/C-K-

GLUCOSE 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

060

30/6/2024

370

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Sorbitol 

cho gia súc, gia 

cầm/HEPASOL - AVI 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

061

30/6/2024

371

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung khoáng, 

acid amin cho gia 

cầm/SUPERMIX GIA 

CẦM 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

062

30/6/2024

372

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin cho gia 

súc/SUPERMIX 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

063

30/6/2024



373

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng, acid amin cho gia 

cầm/DOTAMIN - SUPER 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

064

30/6/2024

374

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung khoáng, 

vitamin, acid amin cho gia 

súc/PREMIX HEO NÁI 

CHỬA 4% 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

065

30/6/2024

375

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

súc, gia cầm/DONAMILK - 

 SPRAY 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

066

30/6/2024

376

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn cung cấp đạm cho 

gia súc, gia cầm/MILKLAC 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

067

30/6/2024

377

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

súc, gia cầm/MILKLAC 

NEW 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

068

30/6/2024

378

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung cho gia 

súc, gia cầm/DONAMILK 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0924.21-5TA11

CVS-0120-

0924.21-5TA11-

069

30/6/2024

379

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật hữu ích cho gia súc, gia 

cầm/ GREEN BIOLAC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0934.21-5TA11M1

CVS-0120-

0934.21-

5TA11M1-001

30/6/2024

380

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật hữu ích cho gia súc, gia 

cầm/ BACILACZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0934.21-5TA11M1

CVS-0120-

0934.21-

5TA11M1-002

30/6/2024



381

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật hữu ích cho gia súc, gia 

cầm/ BACILACZYM 

PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0934.21-5TA11M1

CVS-0120-

0934.21-

5TA11M1-003

30/6/2024

382

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Khoáng 

cho heo/ PROMILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0934.21-5TA11M1

CVS-0120-

0934.21-

5TA11M1-004

30/6/2024

383

Công ty TNHH 

Thương mại Sản xuất 

Việt Thọ

Thức ăn bổ sung Khoáng 

cho gia cầm/ PROEGG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0120-

0934.21-5TA11M1

CVS-0120-

0934.21-

5TA11M1-005

30/6/2024

384
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cho gà thịt 

/PREMIX – G2

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-001

30/6/2024

385
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cho gà đẻ 

/PREMIX – G3

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-002

30/6/2024

386
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cho heo con 

/PREMIX – H5

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-003

30/6/2024

387
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cho heo thịt 

/PREMIX – H7

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-004

30/6/2024



388
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cho bò sữa 

/PREMIX – B10

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-005

30/6/2024

389
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho gia cầm /KG – 400

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-006

30/6/2024

390
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cho heo 

/VITAMIN A BIOTIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-007

30/6/2024

391
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm 

/SOLUBLE ADE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-008

30/6/2024

392
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng cho gia súc, gia 

cầm /VITAMIN 

ELECTROLYTE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-009

30/6/2024

393
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm 

/NAPHAGUM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-010

30/6/2024

394
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm 

/VITAMIN BCK 

COMPLEX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-011

30/6/2024



395
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm /ELECT – 

HEMAVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-012

30/6/2024

396
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa cho gia súc, gia cầm 

/ENZYM - NPV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-013

30/6/2024

397
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung khoáng, 

vitamin và acid amin cho 

gia súc, gia cầm 

/CALPHOS – OTC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-014

30/6/2024

398
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Bột sữa dinh dưỡng cho 

heo /NP – MILK – PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-015

30/6/2024

399
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa và vi sinh vật có lợi 

cho gia súc, gia cầm 

/PROZYM 24

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-016

30/6/2024

400
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa, acid amin và chất điện 

giải cho gia súc, gia cầm 

/NP – ZYMSAC – ABB

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-017

30/6/2024

401
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm /NP – CALCI 

– D. PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-018

30/6/2024



402
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm /NP – 

MINETIN - PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-019

30/6/2024

403
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm 

/VITA - METHILYSINE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-020

30/6/2024

404
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa cho gia súc 

/PROBIOTIC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-021

30/6/2024

405
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm /NP – 

HEXIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-022

30/6/2024

406
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia cầm /TĂNG 

TRỨNG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-023

30/6/2024

407
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia súc 

/PIG – MILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-024

30/6/2024

408
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm 

/VIBRANCY

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-025

30/6/2024



409
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm /MULTI 440

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-026

30/6/2024

410
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi, men tiêu hóa, 

vitamin và acid amin cho 

gia súc, gia cầm 

/BACIFERM – NPV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-027

30/6/2024

411
Công ty TNHH TM & 

SX Thuốc thú y Na Pha

Thức ăn bổ sung sorbitol 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm/ HEPATONIC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0240-

0865.21-5TA11M1

CVS-0240-

0865.21-

5TA11M1-028

30/6/2024

412
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vi 

khuẩn có lợi cho gia súc, 

chó, mèo/ PROBIOTIC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11

CVS-0230-

1826.21-5TA11-

001

3/11/2024

413
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung betain 

cho gia súc, gia cầm/ 

IGY ONE-S

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11

CVS-0230-

1826.21-5TA11-

002

3/11/2024

414
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung Protein 

và Acid amin cho gia súc, 

gia cầm/ VITA.PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-001

3/11/2024

415
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin E 

cho gia súc, gia cầm / 

VITAMIN E

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-002

3/11/2024



416
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

BECOMPLEX.AD

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-003

3/11/2024

417
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất và vitamin cho gia 

súc, gia cầm/ BIOTIN.MC

Thức ăn bổ sung 

khoáng chất và 

vitamin cho gia súc, 

gia cầm/BIOTIN.MC 

hoặc CANXI+BIOTIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-004

3/11/2024

418
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc,gia cầm/ CALCI.D3

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-005

3/11/2024

419
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, khoáng chất và 

vi sinh vật có lợi cho gia 

súc, gia cầm/ METHI-AD

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-006

3/11/2024

420
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, khoáng cho gia 

súc, gia cầm/ MULTI.90

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-007

3/11/2024

421
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho gia súc, gia cầm/ 

SUPER. ELEX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-008

3/11/2024



422
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và men tiêu hóa cho gia 

súc, gia cầm/ KENZYMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-009

3/11/2024

423
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung acid 

amin, vitamin, khoáng cho 

heo nái, bò sữa/ 

LACTOGEL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-010

3/11/2024

424
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, khoáng chất cho 

gia súc, gia cầm/ 

LAVE.FER 6

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-011

3/11/2024

425
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin cho gia cầm 

chuyên trứng/ TĂNG 

TRỨNG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-012

3/11/2024

426
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

VITAMIN C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-013

3/11/2024

427
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa và vitamin cho gia súc, 

gia cầm/ 

ENZYM.SUBTYL.I

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-014

3/11/2024

428
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa cho gia súc, gia cầm/ 

ENZYM.SUBTYL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-015

3/11/2024



429
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung protein, 

men tiêu hóa cho heo con/ 

SỮA HEO CON

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-016

3/11/2024

430
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho gia súc, gia cầm/ 

ORESOL-LA

Thức ăn bổ sung 

khoáng cho gia súc, 

gia cầm/ORESOL-LA 

hoặc VITALYTE 

hoặc DETROLYTE 

hoặc ORESOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-017

3/11/2024

431
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm/ 

POLY.MULTIVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-018

3/11/2024

432
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, khoáng cho gia 

súc, gia cầm/ TĂNG 

TRỌNG NHANH-LA

Thức ăn bổ sung 

vitamin, acid amin, 

khoáng cho gia súc, 

gia cầm/TĂNG 

TRỌNG NHANH-LA 

hoặc SIÊU VỖ BÉO 

GIA CẦM hoặc SIÊU 

VỖ BÉO hoặc VỖ 

BÉO GIA CẦM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-019

3/11/2024



433
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ 

SUPERCALCIVIT-LA

Thức ăn bổ sung 

vitamin và khoáng 

chất cho gia súc, gia 

cầm/SUPERCALCIVI

T-LA hoặc MILK 

PLUS hoặc CALPHO 

VIT hoặc VIRALMIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-020

3/11/2024

434
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, khoáng cho gia 

súc, gia cầm/ HỒNG 

DA.TĂNG TRƯỞNG-LA

Thức ăn bổ sung 

vitamin, acid amin, 

khoáng cho gia súc, 

gia cầm/HỒNG 

DA.TĂNG 

TRƯỞNG-LA hoặc 

SIÊU TĂNG TRỌNG 

hoặc SIÊU VỖ BÉO 

hoặc GROWTH FAST

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-021

3/11/2024

435
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho gia súc, gia 

cầm/KHOÁNG HỮU 

CƠ.LA

Thức ăn bổ sung 

khoáng cho gia súc, 

gia cầm/KHOÁNG 

HỮU CƠ.LA hoặc 

ORGANID ACID 

hoặc MINERAL 

SUPER hoặc CALCI 

MIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-022

3/11/2024



436
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, vi sinh vật có 

lợi và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ CHỐNG 

CÒI.TĂNG TRỌNG-LA

Thức ăn bổ sung 

vitamin, acid amin, vi 

sinh vật có lợi và 

khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/CHỐNG 

CÒI.TĂNG TRỌNG-

LA hoặc VỖ BÉO 

GIA SÚC hoặc 

GROW-PLUS hoặc 

VITABOOST hoặc 

VỖ BÉO HEO THỊT 

hoặc VỖ BÉO BÒ, 

DÊ, CỪU 


QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-023

3/11/2024

437
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, khoáng cho heo 

nái, bò sữa/ TẠO SỮA-LA

Thức ăn bổ sung 

vitamin, acid amin, 

khoáng cho heo nái, 

bò sữa/TẠO SỮA-LA 

hoặc KÍCH SỮA GIA 

SÚC hoặc MILKITA 


QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-024

3/11/2024

438
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa, vitamin, khoáng cho 

gia súc, gia cầm/ MEN 

TĂNG TRƯỞNG-LA

Thức ăn bổ sung men 

tiêu hóa, vitamin, 

khoáng cho gia súc, 

gia cầm/MEN TĂNG 

TRƯỞNG-LA hoặc 

MEN TĂNG TRỌNG 

hoặc PROBIVIT hoặc 

SUPER BIOVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-025

3/11/2024



439
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

BECOMPLEX C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-026

3/11/2024

440
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung 

sorbitol,vitamin cho gia 

súc, gia cầm/ B 100 VỖ 

BÉO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-027

3/11/2024

441
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ B.100

Thức ăn bổ sung 

vitamin cho gia súc, 

gia cầm/B.100 hoặc 

VỖ BÉO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-028

3/11/2024

442
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm/ 

SORNA.B

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-029

3/11/2024

443
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung đạm cho 

heo/ MI.LAC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-030

3/11/2024

444
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho gia súc, gia cầm/ 

KHOÁNG TỔNG HỢP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-031

3/11/2024



445
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/ VIMIX-LA

Thức ăn bổ sung 

vitamin, khoáng chất 

cho gia súc, gia 

cầm/VIMIX-LA hoặc 

TROLYTE MAX 

hoặc NUTRISOL 

hoặc ELACTROVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-032

3/11/2024

446
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa và vi sinh vật có lợi 

cho gia súc, gia cầm/ 

ENZYMIN – ANV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-033

3/11/2024

447
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và vi sinh vật có lợi cho 

gia súc, gia cầm/ SUPPER 

AD3E

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-034

3/11/2024

448
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, khoáng chất và 

vi sinh vật có lợi cho gia 

súc, gia cầm/ VITAZYM

Thức ăn bổ sung 

vitamin, acid amin, 

khoáng chất và vi 

sinh vật có lợi cho gia 

súc, gia 

cầm/VITAZYM hoặc 

MEN TĂNG TRỌNG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-035

3/11/2024

449
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

STRONG LIFE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-036

3/11/2024



450
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung acid 

amin, vi sinh vật có lợi và 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/ ACID LACTO 

WAY 4X

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-037

3/11/2024

451
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm/ 

ĐIỆN GIẢI – ANV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-038

3/11/2024

452
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ MULTI - 

GOLD

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-039

3/11/2024

453
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ ADE 

+ BCOMPLEX - C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-040

3/11/2024

454
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

BCOMPLEX+C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-041

3/11/2024

455
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc/ CALCIPHOS - VIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-042

3/11/2024

456
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ GLUCO K+C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-043

3/11/2024



457
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung beta-

glucan và vi sinh vật có lợi 

cho gia súc/ GLUCAN  

BIOTIC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-044

3/11/2024

458
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin cho gia súc, gia 

cầm/ VITA GOLD

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-045

3/11/2024

459
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc/ ORALYTE  Vit – C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-046

3/11/2024

460
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ VIT 

K

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-047

3/11/2024

461
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc/ TẠO SỮA 

HEO NÁI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-048

3/11/2024

462
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

VITASOR

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-049

3/11/2024

463
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc/ DILAC – ANV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-050

3/11/2024



464
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, khoáng chất và 

vi sinh vật có lợi cho gia 

súc/ MAX ONE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-051

3/11/2024

465
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi cho gia súc, gia 

cầm/ SUPER – BIO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-052

3/11/2024

466
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm/ 

MILK  LAC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-053

3/11/2024

467
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa và vi sinh vật có lợi 

cho gia súc, gia cầm/ MEN 

TIÊU HÓA

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-054

3/11/2024

468
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ SELEN – E

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-055

3/11/2024

469
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi cho gia súc, gia 

cầm/ BIOZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-056

3/11/2024

470
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, khoáng và vi 

sinh vật có lợi cho gia súc, 

gia cầm/ SUPER - VIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-057

3/11/2024



471
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và acid amin cho gia súc/ 

VIT-E

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-058

3/11/2024

472
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gà con/ 

ANV – MIX G1

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-059

3/11/2024

473
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, vi sinh vật có 

lợi và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ NUTRI - VIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-060

3/11/2024

474
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc/ NHUẬN 

TRÀNG HEO NÁI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-061

3/11/2024

475
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gà thịt/ 

ANV – MIX G2

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-062

3/11/2024

476
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung acid amin 

và khoáng chất cho gia 

súc/ SUMO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-063

3/11/2024

477
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gà đẻ/ 

ANV – MIX G3

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-064

3/11/2024



478
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ VINOLYTE 

– VIT C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-065

3/11/2024

479
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc/ 

KHOÁNG HEO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-066

3/11/2024

480
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung beta 

glucan và vi sinh vật có lợi 

cho gia súc, gia cầm/ 

BACI – GLUCAN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-067

3/11/2024

481
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia cầm./ 

KHOÁNG GIA CẦM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-068

3/11/2024

482
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ CALCI – 

D.VIT

Thức ăn bổ sung 

vitamin và khoáng 

chất cho gia súc, gia 

cầm/CALCI-D.VIT 

hoặc 

CALCIUM+A+D

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-069

3/11/2024

483
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

cầm/ MIX – V4

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-070

3/11/2024



484
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm/ MIX 

– GROWTH

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-071

3/11/2024

485
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi cho gia súc, gia 

cầm/ LACTOZYM – ANV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-072

3/11/2024

486
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung acid amin 

và sorbitol, vitamin cho gia 

súc, gia cầm/ FOSRENOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-073

3/11/2024

487
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa cho gia súc, gia cầm/ 

ENZYME – MAX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-074

3/11/2024

488
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia cầm./ TĂNG 

TRỨNG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-075

3/11/2024

489
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

vitamin và chất điện giải 

cho gia súc, gia cầm/ 

HEPASOL – Super

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-076

3/11/2024

490
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc/ CALCI – 

AMINOVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-077

3/11/2024



491
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, khoáng chất và 

vi sinh vật có lợi cho gia 

súc/ THÚC HEO CON – 

HEO CÒI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-078

3/11/2024

492
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc/ MULTIZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-079

3/11/2024

493
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ C. 

VIT  PLUS

Thức ăn bổ sung 

vitamin cho gia súc, 

gia cầm/C. VIT  

PLUS hoặc 

VITAMIN C 20%

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-080

3/11/2024

494
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung beta-

glucan và men tiêu hóa cho 

gia súc, gia cầm/ BETA – 

GLUCAN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-081

3/11/2024

495
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung beta-

glucan, vitamin, acid amin 

và khoáng chất cho gia 

cầm/ GLUCAN – V9

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-082

3/11/2024

496
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia cầm/ GUM – ANV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-083

3/11/2024

497
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ B – 

200

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-084

3/11/2024



498
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia cầm/ ÚM GÀ, 

VỊT, CÚT CON

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-085

3/11/2024

499
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ 

ELECTROLYTE – C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-086

3/11/2024

500
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ ADE + 

BCOMPLEX .C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-087

3/11/2024

501
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ C – 

ELECTROLYTE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-088

3/11/2024

502
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

men tiêu hóa và vi sinh vật 

có lợi cho gia súc, gia cầm/ 

ONE – FORT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-089

3/11/2024

503
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm/ 

VITALEC K+C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-090

3/11/2024

504
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

BCOMPLEX – C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-091

3/11/2024



505
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung acid amin 

và khoáng chất cho gia 

súc/ REDMAX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-092

3/11/2024

506
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

ADE+BCOMPLEX C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-093

3/11/2024

507
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ VIT  A + 

BIOTIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-094

3/11/2024

508
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi cho gia súc, gia 

cầm/ LACTIZYM 2000

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-095

3/11/2024

509
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm/ 

ANTI - CM

Thức ăn bổ sung 

vitamin, acid amin và 

khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ANTI-

CM hoặc RA LÔNG-

CHỐNG CẮN MỔ

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-096

3/11/2024

510
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

vitamin và acid amin cho 

gia súc, gia cầm/ 

SORBITOL + B12

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-097

3/11/2024



511
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

vitamin và acid amin cho 

gia súc, gia cầm/ AV-

PHOSRETIC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-098

3/11/2024

512
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, vi sinh vật có 

lợi và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ GROW - 

ONE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-099

3/11/2024

513
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

vitamin và acid amin cho 

gia súc, gia cầm/ 

SORBITOL - B12

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-100

3/11/2024

514
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Dung dịch bổ sung 

sorbitol, acid amin cho gia 

súc, gia cầm/ RENOL - 

FORT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-101

3/11/2024

515
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi cho gia súc, gia 

cầm/ ANZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-102

3/11/2024

516
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm/ 

AMINERAL

Thức ăn bổ sung 

vitamin, acid amin và 

khoáng chất cho gia 

súc, gia 

cầm/AMINERAL 

hoặc RA LÔNG 

THẦN TỐC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-103

3/11/2024



517
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

GLUCOSE K + C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-104

3/11/2024

518
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

AD3E + C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-105

3/11/2024

519
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm/ 

KHOÁNG GIA SÚC – 

GIA CẦM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-106

3/11/2024

520
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất, 

vi sinh vật có lợi cho gia 

súc, gia cầm/ PAKWAY 

2X

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-107

3/11/2024

521
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

cầm/ ANTIGUM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-108

3/11/2024

522
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ ROYALET - 

C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-109

3/11/2024

523
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ MULTIVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-110

3/11/2024



524
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi cho gia súc, gia 

cầm/ BIOLACZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-111

3/11/2024

525
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Dung dịch bổ sung sorbitol 

và acid amin cho gia súc, 

gia cầm/ SORBIMIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-112

3/11/2024

526
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

VITOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-113

3/11/2024

527
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

Vitamin C 10%

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-114

3/11/2024

528
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung đạm cho 

gia súc/ PIG - MILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-115

3/11/2024

529
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm/ 

ELECTROLYTE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-116

3/11/2024

530
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, khoáng chất và 

vi sinh vật có lợi cho gia 

súc, gia cầm/ SUPER  ONE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-117

3/11/2024



531
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và vi sinh vật có 

lợi cho gia súc, gia cầm/ 

OLAMINVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-118

3/11/2024

532
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Dung dịch bổ sung 

sorbitol, vitamin, acid 

amin và khoáng chất cho 

gia súc, gia cầm/ 

HEPANOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-119

3/11/2024

533
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm/ Điện 

Giải Gluco K + C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-120

3/11/2024

534
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

POUTRY - MILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-121

3/11/2024

535
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất và vi sinh vật có lợi 

cho gia súc, gia cầm/ 

PHARMA-ZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-122

3/11/2024

536
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Dung dịch bổ sung 

sorbitol, acid amin cho gia 

súc, gia cầm/ HEADER-

NOL

Dung dịch bổ sung 

sorbitol, acid amin 

cho gia súc, gia cầm/

HEADER-NOL hoặc  

PROLIVER hoặc 

LIVER TONIC hoặc  

HEPA DETOX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-123

3/11/2024



537
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và chất điện giải cho gia 

súc, gia cầm/ BIO-VIT C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-124

3/11/2024

538
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung beta-

glucan và men tiêu hóa cho 

gia súc, gia cầm/ 

GLUCAN – TD

Thức ăn bổ sung beta-

glucan và men tiêu 

hóa cho gia súc, gia 

cầm/GLUCAN-TD 

hoặc BETA-GLUCAN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-125

3/11/2024

539
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, vi sinh vật có 

lợi và khoáng chất cho gia 

súc/ PACI  FEED

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-126

3/11/2024

540
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm/ MIX 

– H9

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-127

3/11/2024

541
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung acid amin 

và khoáng chất cho gia 

súc/ NUTRIO – SUPER

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-128

3/11/2024

542
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin, vi sinh vật có 

lợi và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ BIOMIN – 

ANV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-129

3/11/2024



543
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc/ MIX – H10

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-130

3/11/2024

544
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm./ BẠI 

LIỆT CHÂN GÀ, VỊT, 

NGAN, NGỖNG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-131

3/11/2024

545
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin  

cho gia súc, gia cầm/ 

VITAMIN K

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-132

3/11/2024

546
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ MIX – H5

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-133

3/11/2024

547
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ MIX – H7

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-134

3/11/2024

548
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ MIX – H8

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-135

3/11/2024

549
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin, 

acid amin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm/ LIỆT 

CHÂN GÀ VỊT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-136

3/11/2024



550
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm/ 

ANTIGAS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-137

3/11/2024

551
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa, vi sinh vật có lợi  cho 

gia súc, gia cầm/ 

BACIZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-138

3/11/2024

552
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung các 

vitamin và axit amin cho 

gia súc, gia cầm/ 

AMINOVITAL

Thức ăn bổ sung các 

vitamin và axit amin 

cho gia súc, gia cầm/

AMINOVITAL hoặc 

PROTEIN PLUS 

hoặc SUPER 

AMIVIT hoặc 

PROTEGOLD

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-139

3/11/2024

553
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung các 

vitamin, axit amin, enzyme 

tiêu hóa và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm/ 

LACTO WAY 8X

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-140

3/11/2024

554
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi, axit hữu cơ, axit 

amin và vitamin cho gia 

cầm/ BEST ONE

Thức ăn bổ sung vi 

sinh vật có lợi, axit 

hữu cơ, axit amin và 

vitamin cho gia 

cầm/BEST ONE hoặc  

 BIMUNO LIQUID 

hoặc IG-TOXIN hoặc  

MUNOCID PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-141

3/11/2024



555
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa cho gia súc, gia cầm/ 

IMMUNOVAC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-142

3/11/2024

556
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa cho gia súc, gia cầm/ 

IMMUNO WS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-143

3/11/2024

557
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa cho gia súc, gia cầm/ 

NOVAC-EZ

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-144

3/11/2024

558
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung men tiêu 

hóa cho gia súc, gia cầm/ 

NOVAC-ATP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-145

3/11/2024

559
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

cầm/ D-CAL-P

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-146

3/11/2024

560
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Tinh dầu uống cho gia súc, 

gia cầm/ MENCALYP-

ANV

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M1

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M1-147

3/11/2024



561
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung acid hữu 

cơ, vitamin, acid amin và 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/ RUCIDE-AVR 

hoặc AVIRCID hoặc 

MOLRAVI hoặc 

IMMUCID 

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M2

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M2-001

3/11/2024

562
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung acid hữu 

cơ và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ ORGACID 

COZIN hoặc AROCID 

TONIC hoặc ANVICID 

SUPER hoặc ORGAZIN-

CO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M3

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M3-001

3/11/2024

563
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm ANVET

Thức ăn bổ sung acid hữu 

cơ, vitamin, acid amin và 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/ RUCIDE-AVR 

POWDER hoặc AVIRCID 

POWDER hoặc 

MOLRAVI POWDER 

hoặc IMMUCID POWDER

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0230-

1826.21-5TA11M4

CVS-0230-

1826.21-

5TA11M4-001

3/11/2024

564
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung acid

hữu cơ, acid amin và

vitamin cho gia súc, gia

cầm/ IMU-ONE

Thức ăn bổ sung 

acid hữu cơ, acid 

amin và vitamin cho 

gia súc, gia 

cầm/IMU-ONE 

hoặc  ACID VITA 

PRO hoặc YEAS B 

PLUS hoặc  B-

COMPLEX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

001

8/11/2024



565
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung acid

hữu cơ, acid amin cho

gia súc, gia cầm/

ROMYTOX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

002

8/11/2024

566
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung acid

hữu cơ và khoáng chất

cho gia súc, gia cầm/

RONIC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

003

8/11/2024

567
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung

vitamin, acid amin và

khoáng chất cho gia súc,

gia cầm/ ORGANIC

PROTEIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

004

8/11/2024

568
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung sorbitol

và acid amin cho gia súc,

gia cầm/ HEPANIC

Thức ăn bổ sung 

sorbitol và acid 

amin cho gia súc, 

gia cầm/HEPANIC 

hoặc  LIVER 

TONIC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

005

8/11/2024

569
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

và acid amin cho gia súc,

gia cầm/ NUTRI - PLUS

Thức ăn bổ sung 

vitamin và acid 

amin cho gia súc, 

gia cầm/NUTRI-

PLUS hoặc  

AMINO VICID

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

006

8/11/2024



570
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung khoáng

chất cho gia súc, gia

cầm/ CALPHOS-PLUS

Thức ăn bổ sung 

khoáng chất cho gia 

súc, gia 

cầm/CALPHOS-

PLUS hoặc  

CALCIVIT.D3 

PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

007

8/11/2024

571
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung

sorbitol, acid amin cho

gia súc gia cầm/

HEPATOL

Thức ăn bổ sung 

sorbitol, acid amin 

cho gia súc, gia 

cầm/HEPATOL 

hoặc  SORMEVET

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

008

8/11/2024

572
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

và khoáng chất cho gia

súc, gia cầm/ CALCI-D

Thức ăn bổ sung 

vitamin và khoáng 

chất cho gia súc, gia 

cầm/CALCI-D hoặc  

 CALCI VIT.B

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

009

8/11/2024

573
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung betain

cho gia súc, gia cầm/

IgY- PRO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

010

8/11/2024



574
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

và khoáng chất cho gia

súc, gia cầm/ E.SEL

LIQUID

Thức ăn bổ sung 

vitamin và khoáng 

chất cho gia súc, gia 

cầm/E.SEL 

LIQUID hoặc  

VITA.E SELEN 

hoặc VIT E.SEL 

ORAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

011

8/11/2024

575
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

cho gia súc, gia cầm/

VITA ORAL PLUS

Thức ăn bổ sung 

vitamin cho gia súc, 

gia cầm/VITA 

ORAL PLUS hoặc  

ADE VIT PLUS 

hoặc VITAMINO 

PLUS hoặc 

AMIVITA PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

012

8/11/2024

576
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vi sinh

vật có lợi cho gia súc,

gia cầm/ BIOLAC PRO

Thức ăn bổ sung vi 

sinh vật có lợi cho 

gia súc, gia 

cầm/BIOLAC PRO 

hoặc BIOLACTO 

hoặc ENZYME 

PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

013

8/11/2024

577
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vi sinh

vật có lợi, acid hữu cơ,

acid amin và khoáng

chất cho gia súc, gia

cầm/ ACID BIO - WAY

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

014

8/11/2024



578
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

và khoáng chất cho gia

súc, gia cầm/ BIOLYTE-

KC

Thức ăn bổ sung 

vitamin và khoáng 

chất cho gia súc, gia 

cầm/BIOLYTE-KC 

hoặc  PARALYTE 

C hoặc PARA 

VIT.C hoặc 

VITALYTE-C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

015

8/11/2024

579
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung

sorbitol, vitamin và acid

amin cho gia súc, gia

cầm/ HEPAVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

016

8/11/2024

580
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung beta-

glucan, sorbitol, vi sinh

vật có lợi và men tiêu

hóa cho gia súc, gia cầm/

BETAZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

017

8/11/2024

581
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung beta-

glucan, vitamin, vi sinh

vật có lợi và men tiêu

hóa cho gia súc, gia cầm/

GLUCAN.C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

018

8/11/2024

582
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

và khoáng chất cho gia

súc, gia cầm/ GOOD

TAVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

019

8/11/2024



583
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

và khoáng chất cho gia

súc, gia cầm/ VITA-

LYTE

Thức ăn bổ sung 

vitamin và khoáng 

chất cho gia súc, gia 

cầm/VITA-LYTE 

hoặc  WEIGHT 

PLUS hoặc 

MEGAVIT hoặc 

COMPLEX VIT 

ADEB hoặc 

PARAHEXIN VIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

020

8/11/2024

584
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

cho gia súc, gia cầm/

VITA.C WS

Thức ăn bổ sung 

vitamin cho gia súc, 

gia cầm/VITA.C 

WS hoặc  

ANALGIN.C WS 

hoặc SALLIVIT.C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

021

8/11/2024

585
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

và khoáng chất cho gia

súc, gia cầm/ CAMO

VIT

Thức ăn bổ sung 

vitamin và khoáng 

chất cho gia súc, gia 

cầm/CAMO VIT 

hoặc  AMINOVET 

hoặc VITA.GOLD 

PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

022

8/11/2024

586
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

cho gia súc, gia cầm/

VITA K

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

023

8/11/2024



587
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

và khoáng chất cho gia

súc, gia cầm/

CANXI+BIOTIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

024

8/11/2024

588
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

và khoáng chất cho gia

súc, gia cầm/ ADE

MINERAL

Thức ăn bổ sung 

vitamin và khoáng 

chất cho gia súc, gia 

cầm/ADE 

MINERAL hoặc 

MILK PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

025

8/11/2024

589
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung vitamin

và khoáng chất cho gia

súc, gia cầm/ VIT E.SEL

WS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11

CVS-1500-

1827.21-5TA11-

026

8/11/2024

590
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung acid hữu 

cơ, vitamin, acid amin và 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/ VIRUMED

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11M1

CVS-1500-

1827.21-

5TA11M1-001

8/11/2024

591
Công ty Cổ phần ADA 

Biotech

Thức ăn bổ sung acid hữu 

cơ, vitamin, acid amin và 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm / VIRUMED 

POWDER

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1500-

1827.21-5TA11M2

CVS-1500-

1827.21-

5TA11M2-001

8/11/2024

592
Công ty TNHH Phát 

triển New Tech

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng cho gia súc, gia 

cầm/ GLUCAN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1520-

1988.21-5TA11

CVS-1520-

1988.21-5TA11-

001

3/12/2024



593
Công ty TNHH Phát 

triển New Tech

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

BCOMPLEX C AD3E

Thức ăn bổ sung 

vitamin cho gia súc, 

gia cầm/NT-

BCOMPLEX C PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1520-

1988.21-5TA11

CVS-1520-

1988.21-5TA11-

002

3/12/2024

594
Công ty TNHH Phát 

triển New Tech

Thức ăn bổ sung khoáng 

cho gia súc, gia cầm/ 

CANXI KHOÁNG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1520-

1988.21-5TA11

CVS-1520-

1988.21-5TA11-

003

3/12/2024

595
Công ty TNHH Phát 

triển New Tech

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật hữu ích và điện giải 

cho gia súc, gia cầm/ AL-

ZYME-ĐIỆN GIẢI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1520-

1988.21-5TA11

CVS-1520-

1988.21-5TA11-

004

3/12/2024

596
Công ty TNHH Phát 

triển New Tech

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng cho gia súc, gia 

cầm/ GLUCO KC. ĐIỆN 

GIẢI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1520-

1988.21-5TA11

CVS-1520-

1988.21-5TA11-

005

3/12/2024

597
Công ty TNHH Phát 

triển New Tech

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng cho gia súc, gia 

cầm/ BUTAPHOS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1520-

1988.21-5TA11

CVS-1520-

1988.21-5TA11-

007

3/12/2024

598

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung vi sinh

vật có lợi cho gia súc, gia

cầm/ANVI-LACZYM PRO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11M1

CVS-0200-

0377.20-

5TA11M1-001

11/1/2025

599

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung Sorbitol,

Vitamin B12 và acid amin

cho gia súc, gia cầm/ANVI-

SORBITOL+B12

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11M1

CVS-0200-

0377.20-

5TA11M1-002

11/1/2025



600

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung men tiêu

hóa cho gia súc, gia

cầm/AV-BACIL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11M1

CVS-0200-

0377.20-

5TA11M1-003

11/1/2025

601

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung dinh

dưỡng cho heo nái – nái

mang thai – nái nuôi con

và heo con/ANVI-

LACMILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11M1

CVS-0200-

0377.20-

5TA11M1-005

11/1/2025

602

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung dinh

dưỡng cho heo nái và heo

con/SOLACMILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11M1

CVS-0200-

0377.20-

5TA11M1-006

11/1/2025

603

Công ty CP TM DV 

SX Thuốc thú y Thủy 

sản Ánh Việt

Thức ăn bổ sung dinh

dưỡng chuyên dùng cho

heo, bò, dê, cừu sơ sinh;

cho heo, bò, dê, cừu

con/ANVI-MILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0200-

0377.20-5TA11M1

CVS-0200-

0377.20-

5TA11M1-007

11/1/2025

604
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung Axit

hữu cơ, Axit amin và

Vitamin cho gia súc, gia

cầm/ IMMUNO-TONIC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

001

9/6/2025

605
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung acid

hữu cơ và khoáng chất

cho gia súc, gia cầm/

MEGACID-CZ

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

002

9/6/2025

606
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung các

vitamin và axit amin cho

gia súc, gia cầm/ VITA

ONE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

003

9/6/2025



607
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung

vitamin, acid amin và

khoáng chất cho gia súc,

gia cầm/ PROTEIN

AMIN PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

004

9/6/2025

608
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Tinh dầu uống cho gia

súc, gia cầm/ HERBAL

PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

005

9/6/2025

609
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung sorbitol

và acid amin cho gia súc,

gia cầm/ LIVTOXIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

006

9/6/2025

610
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung vi sinh

vật có lợi cho gia súc,

gia cầm/ GASTROZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

007

9/6/2025

611
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung vi sinh

vật có lợi, axit hữu cơ,

axit amin và khoáng chất

cho gia súc, gia cầm/

ACID WAY 9X

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

008

9/6/2025

612
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung vitamin

và acid amin cho gia súc,

gia cầm/ VITALEX-ADE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

009

9/6/2025



613
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung vitamin

và khoáng chất cho gia

súc, gia cầm/ ORESOL-

KC+

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

010

9/6/2025

614
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung

sorbitol, vitamin và acid

amin cho gia súc, gia

cầm/ HEPA-B12

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

011

9/6/2025

615
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung beta-

glucan, sorbitol, vi sinh

vật có lợi và men tiêu

hóa cho gia súc, gia cầm/

GLUCAN-MOS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

012

9/6/2025

616
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung vitamin

và khoáng chất cho gia

súc, gia cầm/ GINSENG-

AS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

013

9/6/2025

617
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung vitamin

cho gia súc, gia cầm/

VITAMIN C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

014

9/6/2025

618
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung khoáng

chất cho gia súc, gia

cầm/ CALCI-BIOTIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

015

9/6/2025

619
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung vitamin

cho gia súc, gia cầm/

B.COMPLEX K3 +C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

016

9/6/2025



620
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung vitamin

và khoáng chất cho gia

súc, gia cầm/ MOCA

PRO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

017

9/6/2025

621
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung

vitamin, acid amin và

khoáng chất cho gia súc,

gia cầm/ ASEN-FAT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

018

9/6/2025

622
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung vitamin

cho gia súc, gia cầm/

VITAMIN K

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

019

9/6/2025

623
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung acid

hữu cơ và beta-glucan

cho gia súc, gia cầm/

ORGACIDS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

020

9/6/2025

624
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung vitamin

và acid amin cho gia súc,

gia cầm/ AMIN-GOLD

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

021

9/6/2025

625
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung đạm,

béo và acid hữu cơ cho

gia súc, gia cầm/ OPTI-

PH

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

022

9/6/2025

626
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung đạm,

béo cho gia súc, gia cầm/

MILK STOCK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11

CVS-1410-

0585.22-5TA11-

023

9/6/2025



627
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung acid hữu 

cơ, vitamin, acid amin và 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/VIRUCIDE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11M1

CVS-1410-

0585.22-

5TA11M1-001

9/6/2025

628
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung acid hữu 

cơ và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ MEGACID-

CZ

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11M2

CVS-1410-

0585.22-

5TA11M2-001

9/6/2025

629
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Asentech

Thức ăn bổ sung acid hữu 

cơ, vitamin, acid amin và 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/ VIRUCIDE 

POWDER

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1410-

0585.22-5TA11M3

CVS-1410-

0585.22-

5TA11M3-001

9/6/2025

630
Công ty Cổ phần 

OGAMIX

Thức ăn chăn nuôi bổ sung 

Vitamin C cho gia súc, gia 

cầm/ OGAVIT C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0480-

0814.22-5TA11

CVS-0480-

0814.22-5TA11-

001

7/7/2025

631
Công ty Cổ phần 

OGAMIX

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gà đẻ/ 

OGAMIX-CL-11

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0480-

0814.22-5TA11

CVS-0480-

0814.22-5TA11-

002

7/7/2025

632
Công ty Cổ phần 

OGAMIX

Thức ăn chăn nuôi bổ sung 

Vitamin K3 cho gia súc, 

gia cầm/ OGAVIT K

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0480-

0814.22-5TA11

CVS-0480-

0814.22-5TA11-

003

7/7/2025

633
Công ty Cổ phần 

OGAMIX

Thức ăn chăn nuôi bổ sung 

vi sinh vật và enzyme cho 

gia súc, gia cầm/ SUPER - 

BIO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0480-

0814.22-5TA11

CVS-0480-

0814.22-5TA11-

004

7/7/2025



634
Công ty Cổ phần 

OGAMIX

Thức ăn bổ sung Vitamin 

C, Vitamin K3, Glucose và 

điện giải cho gia súc, gia 

cầm/ ĐIỆN GIẢI GLUCO 

K + C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0480-

0814.22-5TA11

CVS-0480-

0814.22-5TA11-

005

7/7/2025

635
Công ty Cổ phần 

OGAMIX

Thức ăn bổ sung Axit 

amin, hỗ trợ chức năng 

gan, thận cho gia súc gia 

cầm/ HEPA - PRO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0480-

0814.22-5TA11

CVS-0480-

0814.22-5TA11-

006

7/7/2025

636
Công ty Cổ phần 

OGAMIX

Thức ăn chăn nuôi bổ sung 

Vitamin cho gia súc, gia 

cầm/ BCOMPLEX C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0480-

0814.22-5TA11

CVS-0480-

0814.22-5TA11-

007

7/7/2025

637
Công ty Cổ phần 

OGAMIX

Thức ăn chăn nuôi bổ sung 

vi sinh vật có lợi Bacillus 

spp. cho gia súc, gia cầm/ 

MEN VI SINH

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0480-

0814.22-5TA11

CVS-0480-

0814.22-5TA11-

008

7/7/2025

638
Công ty Cổ phần 

OGAMIX

Thức ăn chăn nuôi bổ sung 

vi sinh vật và enzyme cho 

gia súc, gia cầm/ 

ENZYM.SUBTYL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0480-

0814.22-5TA11

CVS-0480-

0814.22-5TA11-

009

7/7/2025

639
Công ty Cổ phần 

OGAMIX

Thức ăn chăn nuôi bổ sung 

Vitamin B1 cho gia súc, 

gia cầm/ B100 - VỖ BÉO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0480-

0814.22-5TA11

CVS-0480-

0814.22-5TA11-

010

7/7/2025

640
Công ty Cổ phần 

OGAMIX

Thức ăn bổ sung Vitamin 

C và Vitamin B12 cho gia 

súc, gia cầm/ TĂNG LỰC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0480-

0814.22-5TA11

CVS-0480-

0814.22-5TA11-

011

7/7/2025



641
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

và khoáng chất cho gia súc 

gia cầm/ MiaCustoMix 1

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

001

13/7/2025

642
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

và khoáng chất cho gia súc 

gia cầm/ MiaCustoMix 2

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

002

13/7/2025

643
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

MiaCustoMix Vit 1

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

003

13/7/2025

644
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm/ 

MiaCustoMix Min 1

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

004

13/7/2025

645
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm/ 

MiaCustoMix Min 2

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

005

13/7/2025

646
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

và khoáng cho heo nái/ 

MiaMix Sow

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

006

13/7/2025



647
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

và khoáng cho heo con/ 

MiaMix Piglet

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

007

13/7/2025

648
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

và khoáng cho heo vỗ béo/ 

MiaMix Fattening

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

008

13/7/2025

649
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

và khoáng cho gà con/ 

MiaMix Broiler Starter

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

009

13/7/2025

650
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

và khoáng cho gà thịt/ 

MiaMix Broiler

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

010

13/7/2025

651
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

và khoáng cho gà hậu bị/ 

MiaMix Pullet

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

011

13/7/2025

652
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

và khoáng cho gà đẻ/ 

MiaMix Layer

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

012

13/7/2025



653
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia 

súc, gia cầm/ CustoMix 

VM1

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

013

13/7/2025

654
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung các 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/ CustoMix M1

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

014

13/7/2025

655
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

và khoáng cho gia súc, gia 

cầm / PMX Customix VM2

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

015

13/7/2025

656
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia súc, gia cầm / 

Customix V1

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

016

13/7/2025

657
Công ty TNHH Miavit 

Việt Nam

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia súc, gia cầm / 

Customix V2

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-0500-

0843.22-5TA11

CVS-0500-

0843.22-5TA11-

017

13/7/2025

658
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

ADE.B COMPLEX C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

001

5/8/2025



659
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vitamin, 

axit amin cho gia cầm/ 

SUPER EGG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

002

5/8/2025

660
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vitamin C 

cho gia súc, gia cầm/ 

VITAMIN C (15%)

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

003

5/8/2025

661
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

GLUCO K + C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

004

5/8/2025

662
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

vitamin cho gia súc, gia 

cầm/ SORBININ + B12

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

005

5/8/2025

663
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung chất điện 

giải cho gia súc, gia cầm/ 

ELECTROLYTE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

006

5/8/2025

664
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vitamin 

K3 cho gia súc, gia cầm/ 

VITAMIN K3 (0,5%)

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

007

5/8/2025

665
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung Sorbitol, 

axit amin, vitamin cho gia 

súc, gia cầm/ 

HEMATOVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

008

5/8/2025



666
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/ SUPERVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

009

5/8/2025

667
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/ BIOTIN PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

010

5/8/2025

668
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung axit amin, 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/ METHINERAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

011

5/8/2025

669
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm/ 

CALCI PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

012

5/8/2025

670
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung axit amin, 

vitamin cho gia súc, gia 

cầm/ SUPER GROW

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

013

5/8/2025

671
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung Sorbitol, 

axit amin cho gia súc, gia 

cầm/ METISOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

014

5/8/2025

672
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất, vitamin, axit amin 

cho gia súc, gia cầm/ 

VITAMERAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

015

5/8/2025



673
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

VITLYTE C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

016

5/8/2025

674
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vitamin, 

chất điện giải cho gia cầm/ 

B.COMPLEX K+C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

017

5/8/2025

675
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi, axit amin, 

vitamin và khoáng chất 

cho gia súc, gia cầm/ 

BIOZYME

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

018

5/8/2025

676
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi cho gia súc, gia 

cầm/ LACTOZYM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

019

5/8/2025

677
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

vitamin, axit amin cho gia 

súc, gia cầm/ SORBIVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

020

5/8/2025

678
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/ CALCIUM 

PHOSPHORUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

021

5/8/2025

679
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung axit amin, 

vitamin, khoáng chất cho 

gia súc, gia cầm/ SUPER 

WAY

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

022

5/8/2025



680
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vitamin, 

chất điện giải cho gia súc, 

gia cầm/ VIT C -

ELECTROLYTE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

023

5/8/2025

681
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung Beta 

glucan cho gia súc, gia 

cầm/ BETA-GLUCAN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

024

5/8/2025

682
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung axit amin, 

vitamin, beta glucan cho 

gia súc, gia cầm/ BETA-

GLUCAN 50

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

025

5/8/2025

683
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung axit amin, 

vitamin cho gia súc, gia 

cầm/ AMINOVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

026

5/8/2025

684
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng chất cho gia súc, 

gia cầm/ SELEN PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

027

5/8/2025

685
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vietvet

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm/ 

CALCI PRO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1580-

0934.22-5TA11

CVS-1580-

0934.22-5TA11-

028

5/8/2025

686
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc-gia cầm (dạng 

bột)/ ADE B.COMPLEX-C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

001

5/9/2025



687
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ADE 

B.COMPLEX-C AP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

002

5/9/2025

688
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc-gia cầm (dạng 

bột)/ B.COMPLEX-C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

003

5/9/2025

689
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung canxi và 

phospho cho gia súc-gia 

cầm (dạng bột)/ 

CALCIPHOS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

004

5/9/2025

690
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung khoáng, 

vitamin cho gia súc, gia 

cầm/ CALCIVIT AP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

005

5/9/2025

691
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm 

(dạng dung dịch)/ 

CALPHOS ORAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

006

5/9/2025

692
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi cho heo con tập 

ăn và sau cai sữa (dạng bột 

trộn thức ăn)/ COLIBAC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

007

5/9/2025

693
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vi khuẩn 

có lợi và enzyme tiêu hóa 

cho gia súc-gia cầm (dạng 

bột)/ ZYMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

008

5/9/2025



694
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc-gia cầm (dạng 

bột hòa tan)/ E.T.S-PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

009

5/9/2025

695
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin C 

và khoáng cho gia súc, gia 

cầm/ ELECTROLYTE-C 

AP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

010

5/9/2025

696
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung sorbitol 

và các chất dinh dưỡng cho 

gia súc-gia cầm (dạng 

dung dịch)/ HEPATOL + 

B12

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

011

5/9/2025

697
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin C 

cho gia súc, gia cầm/ 

VITAMIN C-PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

012

5/9/2025

698
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc-gia cầm (dạng 

bột)/ VITAMIN K

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

013

5/9/2025

699
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin, 

khoáng và những vi sinh 

vật có lợi cho gia súc-gia 

cầm (dạng bột)/ MULTI-20

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

014

5/9/2025

700
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin E 

và Selen cho gia súc-gia 

cầm (dạng bột)/ SELEN-E

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

015

5/9/2025



701
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia súc-

gia cầm (dạng bột)/ 

SG.BIOTIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

016

5/9/2025

702
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung khoáng 

chất cho gia súc, gia cầm 

(dạng bột)/ SG.CHROMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

017

5/9/2025

703
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung chất điện 

giải, vitamin C cho gia súc, 

gia cầm/ SG.ELECTRO+C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

018

5/9/2025

704
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh, chất điện giải cho gia 

súc, gia cầm/ 

SG.PARWAY-COLI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

019

5/9/2025

705
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

và khoáng chất cho gia súc-

gia cầm (dạng bột)/ 

SG.PREMIX

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

020

5/9/2025

706
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung sorbitol, 

vitamin và axit amin cho 

gia súc, gia cầm/ 

SG.SORBITOL-B12 PLUS

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

021

5/9/2025

707
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật có lợi và vitamin cho 

gia súc-gia cầm (dạng bột)/ 

SG.SUPERZYME

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

022

5/9/2025



708
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung sorbitol 

và các chất dinh dưỡng cho 

gia súc-gia cầm (dạng bột)/ 

SORBITOL+B12 AP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

023

5/9/2025

709
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc-gia cầm (dạng 

bột hòa tan)/ T.S.C-VITA

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

024

5/9/2025

710
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung men vi 

sinh vật, vitamin và chất 

điện giải cho gia súc-gia 

cầm (dạng bột)/ 

UMGAVIT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

025

5/9/2025

711
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung chất thay 

thế sữa đầu cho heo con/ 

COLOSTRUM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

026

5/9/2025

712
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung chất thay 

thế sữa cho gia súc non/ 

MILK AP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

027

5/9/2025

713
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung chất thay 

thế sữa cho chó mèo/ 

MILK-PET AP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11

CVS-1390-

1110.22-5TA11-

028

5/9/2025

714
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung khoáng 

hữu cơ cho gia 

súc/KHOÁNG HỮU CƠ

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11M1

CVS-1390-

1110.22-

5TA11M1-001

5/9/2025



715
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

cần thiết cho gia cầm (dạng 

bột)/VITAGA

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11M1

CVS-1390-

1110.22-

5TA11M1-002

5/9/2025

716
Công ty Cổ phần 

Anova Pharma

Thức ăn bổ sung vitamin 

cho gia súc, gia 

cầm/VITASOL AP

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1390-

1110.22-5TA11M1

CVS-1390-

1110.22-

5TA11M1-003

5/9/2025

717

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin C, Sorbitol cho

gia súc, gia cầm/ C

SORBITOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

001

8/5/2026

718

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin C cho gia súc,

gia cầm/ VITAMIN

C15%

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

002

8/5/2026

719

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin, khoáng cho heo

nái/ MAU LÊN GIỐNG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

003

8/5/2026



720

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin C cho gia súc,

gia cầm/ VITAMIN C

20%

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

004

8/5/2026

721

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin, Canxi cho gia

súc, gia cầm/ CALCI

BIOTINE

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

005

8/5/2026

722

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung Canxi,

vitamin, khoáng cho gia

cầm/ BẠI LIỆT CHÂN

GÀ, VỊT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

006

8/5/2026

723

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin, Canxi cho gia

súc, gia cầm/ CALCI D3

Plus

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

007

8/5/2026

724

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin, khoáng và acid

amin cho heo thịt/

LEAN 400

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

008

8/5/2026



725

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin K cho gia súc,

gia cầm/ VITAMIN K

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

009

8/5/2026

726

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin, Khoáng cho gia

súc, gia cầm/ ANTI

CẮN MỔ

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

010

8/5/2026

727

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin, Khoáng cho

heo thịt từ 5kg-xuất

chuồng/ TĂNG TRỌNG

HEO

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

011

8/5/2026

728

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin, acid amin dùng

cho gia cầm/ BẬT CỰA

BUNG LÔNG Plus

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

012

8/5/2026

729

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin cho gia súc, gia

cầm/ B COMPLEX C K3

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

013

8/5/2026



730

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin cho gia cầm/

ÚM GIA CẦM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

014

8/5/2026

731

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin, khoáng dùng

cho heo thịt từ 10-50kg/

SUMO 100

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

015

8/5/2026

732

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin, khoáng cho heo

thịt từ 50kg-xuất

chuồng/ SUMO 250

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

016

8/5/2026

733

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

vitamin, khoáng cho heo, 

bò, gà, vịt, cút, dê/ KẼM

BIOTIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

017

8/5/2026

734

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

vitamin, khoáng cho heo

nái nuôi con và heo nọc/

BIOMIX 5

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

018

8/5/2026



735

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung chất

điện giải cho gia súc, gia

cầm/ ĐIỆN GIẢI

ORESOL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

019

8/5/2026

736

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Sorbitol, vitamin B12

dùng cho gia súc, gia

cầm/ GIẢI ĐỘC GAN

THẬN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

020

8/5/2026

737

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin, acid amin cho

gia súc, gia cầm/ BEST

GROW Plus

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

021

8/5/2026

738

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

vitamin, khoáng cho heo, 

bò, gà, vịt, cút, dê/

PREMIX MINERAL

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

022

8/5/2026

739

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin cho gia súc, gia

cầm/ ADE B

COMPLEX C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

023

8/5/2026



740

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin cho gia súc, gia

cầm/ ADE Soluble

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

024

8/5/2026

741

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

vitamin, khoáng cho heo

nái mang thai và hậu bị/

BIOMIX 4

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

025

8/5/2026

742

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin C cho gia súc,

gia cầm/ VITA C 10%

Plus

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

026

8/5/2026

743

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin và acid amin

cho gà, vịt, cút/ TĂNG

CÂN GÀ,VỊT,CÚT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

027

8/5/2026

744

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin cho gia súc, gia

cầm/ GLUCO K C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

028

8/5/2026



745

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin cho gia súc, gia

cầm/ TĂNG LỰC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

029

8/5/2026

746

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin cho gia cầm/

TĂNG TRỨNG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

030

8/5/2026

747

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

vitamin, khoáng cho heo

từ 15kg - 40kg/ BIOMIX

1S

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

031

8/5/2026

748

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

vitamin, khoáng cho heo

từ 40kg – 70kg/

BIOMIX 2

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

032

8/5/2026

749

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

vitamin, khoáng cho heo

từ 70kg – xuất chuồng/

BIOMIX 3S

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

033

8/5/2026



750

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung enzyme

tiêu hóa cho heo, bò, gà,

vịt, cút, chó, mèo/ KHỬ

MÙI HÔI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

034

8/5/2026

751

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung Men vi

sinh vật có lợi cho gia

súc, gia cầm/

LACTIZYM Plus

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

035

8/5/2026

752

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

Vitamin, men vi sinh vật

có lợi, acid amin cho gia

súc, gia cầm/

SUPERVIT plus

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

036

8/5/2026

753

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung

vitamin, acid amin, vi

sinh vật có lợi cho trâu,

bò, dê/ VỖ BÉO BÒ, DÊ

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

037

8/5/2026

754

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung enzyme

tiêu hóa cho gia súc, gia

cầm ENZYME Plus

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

038

8/5/2026



755

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung Protein

cho heo nái, heo con/

TẠO SỮA HEO NÁI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

039

8/5/2026

756

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung Protein

cho heo con/ CHỐNG

CÒI HEO CON

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

040

8/5/2026

757

Công ty TNHH Dinh 

dưỡng Nông nghiệp 

Đồng Tâm

Thức ăn bổ sung Protein

cho heo con/ SỮA HEO

CON

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1280-

0378.23-5TA11

CVS-1280-

0378.23-5TA11-

041

8/5/2026

758

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia súc, gia cầm/ 

AD3E-BCOMPLEX-C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

001

2/6/2026

759

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Vitamin, 

vi sinh vật hữu ích cho gia 

súc, gia cầm/ MEN TAN 

CAO CẤP – MEN NGỌT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

002

2/6/2026



760

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Vitamin, 

Khoáng cho gia súc, gia 

cầm/ CANXI BIOTIN 

AD3E-B12

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

003

2/6/2026

761

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Vitamin, 

vi sinh vật có lợi cho gia 

súc, gia cầm/ SIÊU TĂNG 

TỐC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

004

2/6/2026

762

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung vi sinh 

vật hữu ích cho gia súc, gia 

cầm/ MEN VI SINH SỐNG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

005

2/6/2026

763

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Khoáng 

cho gia cầm/ PREMIX 

KHOÁNG GIA CẦM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

006

2/6/2026

764

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Vitamin 

cho gia cầm/ NUTI-ATG

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

007

2/6/2026



765

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Vitamin 

C cho gia súc, gia cầm/ 

VITAMIN C 10%

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

008

2/6/2026

766

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Vitamin, 

vi sinh vật có lợi cho gia 

súc, gia cầm/ VỖ BÉO, 

THÚC THỊT

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

009

2/6/2026

767

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Vitamin, 

vi sinh vật hữu ích cho gia 

cầm úm/ NUTI-UM

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

010

2/6/2026

768

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Vitamin, 

Methionine cho Gia súc 

đang mang thai và nuôi 

con/ DƯỠNG THAI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

011

2/6/2026

769

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Vitamin 

C, Vitamin nhóm B cho 

gia súc, gia cầm/ B-

COMPLEX-C

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

012

2/6/2026



770

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Protein 

cho gia súc/ PIGI-MILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

013

2/6/2026

771

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Protein, 

vi sinh vật có lợi cho gia 

súc, gia cầm/ SUPER 

FEED - SIÊU CHỐNG 

CÒI

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

014

2/6/2026

772

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Protein 

cho gia súc/ NUTILAC

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

015

2/6/2026

773

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Dinh dưỡng 

Nông nghiệp

Thức ăn bổ sung Protein 

cho gia súc/ NUTI-MILK

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1690-

0421.23-5TA11

CVS-1690-

0421.23-5TA11-

016

2/6/2026

774
Công ty Cổ phần 

Thuốc thú y Agriviet

Thức ăn bổ sung Sorbitol, 

Inositol và axit amin cho 

gia súc, gia cầm/HEPAMIN

QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT và 

Sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT

CVS-1600-

0923.23-5TA1

CVS-1600-

0923.23-5TA1-001
28/8/2026


